
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN Phụ lục XI - Mầm non

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 97/2023/NĐ-CP  CỦA CHÍNH PHỦ 

KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024
Kèm theo Quyết định số   1307/QĐ-UBND ngày 24tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

ĐVT: đồng

TT

Chỉ tiêu
Tổng số đối tượng miễn,

giảm

Thị trấn Các xã

Nhu cầu cấp bù
học phí kỳ II

năm học 2023-
2024

Ghi chú

Mức thu HP cả năm
(NQ 01/2024/NQ-HĐND) 500.000 240.000

Họ và tên
Đối
tượng
miễn

Đối
tượng
giảm
70%

Đối
tượng
giảm
50%

Đối
tượng
miễn

Đối
tượng
giảm
70%

Đối
tượng
giảm
50%

Cộng
Đối
tượng
miễn

Đối
tượng
giảm
70%

Đối
tượng
giảm
50%

Cộng

I TỔNG CỘNG 804 949 227 6 15 9 10.500.000 798 934 218 361.801.400 372.301.400

1 MN TÂN ĐOÀN 15 - 45 - 15 - 45 9.000.000 9.000.000

1 Nông Đình Mạnh 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Long Việt Hoàng - - 1 - 1 120.000 120.000

3 Vy Thanh Trà - - 1 - 1 120.000 120.000

4 Đinh Yến Nhi - - 1 - 1 120.000 120.000

5 Vy Thế Phong - - 1 - 1 120.000 120.000

6 Hoàng Gia Bảo - - 1 - 1 120.000 120.000

7 Vy Thị Thu Oanh 1 - - - 1 240.000 240.000

8 Hoàng Ngọc Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

9 Lê Tuệ Nhung 1 - - - 1 240.000 240.000

10 Phùng Chí Tùng 1 - - - 1 240.000 240.000

11 Hoàng Thị Nhật My - - 1 - 1 120.000 120.000

12 Liễu Quang Khải - - 1 - 1 120.000 120.000

13 Triệu Tuấn Kiệt - - 1 - 1 120.000 120.000

14 Vy Hoàng Phúc - - 1 - 1 120.000 120.000
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15 Liễu Hoàng Thu Quỳnh - - 1 - 1 120.000 120.000

16 Phùng Vinh Quỳnh Trang - - 1 - 1 120.000 120.000

17 Phùng Quang  Minh - - 1 - 1 120.000 120.000

18 Lý Thanh Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

19 Liễu Cát Bảo Tiên 1 - - - 1 240.000 240.000

20 Liễu Nhật Dương - - 1 - 1 120.000 120.000

21 Liễu Hải Đăng - - 1 - 1 120.000 120.000

22 Liễu Tuấn Điệp - - 1 - 1 120.000 120.000

23 Triệu Bảo Khang - - 1 - 1 120.000 120.000

24 Vy Triệu Anh Khoa - - 1 - 1 120.000 120.000

25 Hoàng Tố Linh - - 1 - 1 120.000 120.000

26 Vy Thị Mai Ly - - 1 - 1 120.000 120.000

27 Hứa Dược Phi - - 1 - 1 120.000 120.000

28 Hoàng Mạnh Quang - - 1 - 1 120.000 120.000

29 Nông Chương 1 - - - 1 240.000 240.000

30 Vy Gia Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

31 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 1 - - - 1 240.000 240.000

32 Vy Khải Phong 1 - - - 1 240.000 240.000

33 Nông Gia Huy - - 1 - 1 120.000 120.000

34 Nông Trung Kiên - - 1 - 1 120.000 120.000

35 Hoàng Minh Khang - - 1 - 1 120.000 120.000

36 Vi Tuấn Khang - - 1 - 1 120.000 120.000

37 Vy Kim Liên - - 1 - 1 120.000 120.000

38 Phùng Thị Ngọc Nhi - - 1 - 1 120.000 120.000

39 Vy Thanh Sang - - 1 - 1 120.000 120.000

40 Lý Ngọc Linh Đan 1 - - - 1 240.000 240.000
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41 Nông Tiến Hiểu 1 - - - 1 240.000 240.000

42 Lành Tuấn Định - - 1 - 1 120.000 120.000

43 Liễu An Huy - - 1 - 1 120.000 120.000

44 Nông Gia Huy - - 1 - 1 120.000 120.000

45 Lê Thị Kim Ngân - - 1 - 1 120.000 120.000

46 Vi Thị Thương - - 1 - 1 120.000 120.000

47 Vy Thị Anh Thư - - 1 - 1 120.000 120.000

48 Nông Ngọc Tuệ - - 1 - 1 120.000 120.000

49 Vy Hoàng Việt - - 1 - 1 120.000 120.000

50 Phùng Hải Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000

51 Vũ Hoàng Nhật Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

52 Hoàng Thị Tú Anh - - 1 - 1 120.000 120.000

53 Hoàng Ngọc Bích - - 1 - 1 120.000 120.000

54 Hà Khánh Duy - - 1 - 1 120.000 120.000

55 Liễu Đức Huy - - 1 - 1 120.000 120.000

56 Nông Ngọc Huyền - - 1 - 1 120.000 120.000

57 Phùng Quang Khải - - 1 - 1 120.000 120.000

58 Vy Kim Oanh - - 1 - 1 120.000 120.000

59 Hoàng Phương Thuỳ - - 1 - 1 120.000 120.000

60 Long Minh Trường - - 1 - 1 120.000 120.000

2 MN KHÁNH KHÊ 52 64 - - - - - 52 64 - 23.232.000 23.232.000

1 Hoàng Minh Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

2 Hoàng Tiến Đạt - 1 - - 1 168.000 168.000

3 Đặng Bá Điệp - 1 - - 1 168.000 168.000

4 Vi Minh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

5 Vy Bảo Hân - 1 - - 1 168.000 168.000
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6 Hoàng Gia Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

7 Chu Trí Vĩnh - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Vy Đức Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

9 Hoàng Khánh Huyền - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Chu Thị Như Nguyệt - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Hà Thanh Thúy - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Phùng Thanh Trà - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Nguyễn Mạnh Trường - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Hoàng Gia Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Hoàng Gia Khánh  1 - - - 1 240.000 240.000

16 Lương Quốc Minh - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Hoàng Nông Lâm - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Hà Bình An - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Chu Hạo Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Vi Hải Đăng - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Vi Thị Kim Nga - 1 - - 1 168.000 168.000

22 La Nguyệt Hà - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Lương Thị Diễm Hồng 1 - - - 1 240.000 240.000

24 Hoàng Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Hoàng Minh Khang B 1 - - - 1 240.000 240.000

26 Hoàng Thị Kiều Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

27 Hoàng Phương Oanh - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Hoàng Tấn Phát - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Vi Thị Thu Quỳnh - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Vi Tùng Lâm - 1 - - 1 168.000 168.000

31 Vy Phúc Lâm 1 - - - 1 240.000 240.000
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32 Vy Tiến Thành - 1 - - 1 168.000 168.000

33 Hoàng Thanh Trúc - 1 - - 1 168.000 168.000

34 HoàngThanh Tùng - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Hoàng Phúc Thịnh 1 - - - 1 240.000 240.000

36 Hoàng Uy Vũ - 1 - - 1 168.000 168.000

37  Vi Nhật Minh - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Vy Hà Như - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Tôn Vi Ngọc Diệp - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Hoàng Anh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Hoàng Gia Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Vy Quỳnh Lam - 1 - - 1 168.000 168.000

43 Hoàng Nhật Bảo Long - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Nguyễn T Phương Mai - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Hoàng Hải Nam - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Vi Thị Kim Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Vi Chu Bảo Nguyên 1 - - - 1 240.000 240.000

48 Vi Minh Nhật - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Vi Văn Quyết - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Vi Thiên Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Hoàng Hữu Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Lý Minh Tuyền  - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Vy Quốc Chung - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Hoàng Nguyên Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Vy Hải Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000

56 Nông Ngọc Diễm 1 - - - 1 240.000 240.000

57 Hoàng Hương Giang - 1 - - 1 168.000 168.000
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58 Nguyễn Thị kim Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

59 Hoàng Long Nhật - 1 - - 1 168.000 168.000

60 Vy Khánh Quỳnh - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Đinh Gia Phú - 1 - - 1 168.000 168.000

62 Hoàng Thị thảo Tiên - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Hoàng Minh Trọng - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Hoàng Minh Vương - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Hoàng Quỳnh Như - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Hoàng Mai Trang - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Hoàng Đức Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

68 Tôn  Nông Thanh Hiền 1 - - - 1 240.000 240.000

69 Hà Tuấn Kiệt - 1 - - 1 168.000 168.000

70 Hoàng Minh Phúc  1 - - - 1 240.000 240.000

71 Vi Gia Phong - 1 - - 1 168.000 168.000

72 Tôn Chí Viễn  - 1 - - 1 168.000 168.000

73 Chu Ngọc Hoài 1 - - - 1 240.000 240.000

74 Lăng Khánh Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

75 Mông Khánh An - 1 - - 1 168.000 168.000

76 Hoàng Như Quỳnh - 1 - - 1 168.000 168.000

77 Hoàng Mỹ Chi 1 - - - 1 240.000 240.000

78 Vi Hoàng Bảo Ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

79 Hoàng Gia Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

80 Hoàng Ngọc Châm 1 - - - 1 240.000 240.000

81 Hoàng Minh Quang 1 - - - 1 240.000 240.000

82 Hà Vũ Ngọc Bích 1 - - - 1 240.000 240.000

83 Vy Hoàng Trà My 1 - - - 1 240.000 240.000
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84 Vi Hồng Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

85 Vi Ka Bin 1 - - - 1 240.000 240.000

86 Vy Đức Học 1 - - - 1 240.000 240.000

87 Vy Hồng Loan 1 - - - 1 240.000 240.000

88 Đặng Châm Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

89 Hoàng Thái Bình 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Hà Aí Diệp 1 - - - 1 240.000 240.000

91 Hoàng Tuấn Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Hoàng Bảo Trang 1 - - - 1 240.000 240.000

93 Vi Bảo An 1 - - - 1 240.000 240.000

94 Vi Minh Kiên 1 - - - 1 240.000 240.000

95 Hoàng Ngọc Diễm 1 - - - 1 240.000 240.000

96 Vi Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

97 Tôn Bảo An 1 - - - 1 240.000 240.000

98 Chu Văn Khiêm 1 - - - 1 240.000 240.000

99 Hoang Gia Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

100 Vi Minh Nhật 1 - - - 1 240.000 240.000

101 Hoàng Tuấn Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

102 Hoàng Gia Phong 1 - - - 1 240.000 240.000

103 Vy Thanh Thùy 1 - - - 1 240.000 240.000

104 Hoàng Ngọc Diễm 1 - - - 1 240.000 240.000

105 Vy Thiên Hương 1 - - - 1 240.000 240.000

106 Vi Tuấn Kiên 1 - - - 1 240.000 240.000

107 Hoàng Đức Sơn 1 - - - 1 240.000 240.000

108 Vi Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

109 Hà Mạnh Nhật 1 - - - 1 240.000 240.000
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110 Hoàng Như Quỳnh 1 - - - 1 240.000 240.000

111 Vi Bảo Trâm 1 - - - 1 240.000 240.000

112 Hoàng Phương Thảo 1 - - - 1 240.000 240.000

113 Tôn Ngọc Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

114 Hoàng Xuân phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

115 Hoàng Ngọc Mến 1 - - - 1 240.000 240.000

116 Vi Thanh Thúy 1 - - - 1 240.000 240.000

3 MN 1 ĐIỀM HE 20 19 1 - - - - 20 19 1 8.112.000 8.112.000

1 Hoàng Bảo Thanh - 1 - - 1 168.000 168.000

2 Hoàng Ngọc Ánh - - 1 - 1 120.000 120.000

3 Nông Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

4 Chu Diệp Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

5 Lý Thảo Trang - 1 - - 1 168.000 168.000

6 Luân Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

7 Luân Thành Đạt 1 - - - 1 240.000 240.000

8 Hoàng Minh Phú 1 - - - 1 240.000 240.000

9 Hoàng Khánh My - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Chu Ngọc Ánh - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Nông Phương Thùy - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Lâm Hoàng Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Đàm Cát Tiên - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Lô Tuệ Lâm - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Triệu Thị Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

16 Phùng Đăng Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000

17 Chu Minh Nguyễn - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Chu Hải Yến - 1 - - 1 168.000 168.000
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19 Lăng Thị Trà My - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Phùng An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Triệu Thanh Thảo - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hứa Tuyết Nhàn - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Ngô Minh Lộc - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Hoàng Tú Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Nông Xuân Bách 1 - - - 1 240.000 240.000

26 Nông Tuấn Kiệt 1 - - - 1 240.000 240.000

27 Lăng Phúc An 1 - - - 1 240.000 240.000

28 Lăng Phúc Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

29 Triệu Yến Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

30 Dương Tuyết Mai 1 - - - 1 240.000 240.000

31 Đàm Ngọc lan 1 - - - 1 240.000 240.000

32 Lăng Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

33 Hoàng Đức Trí 1 - - - 1 240.000 240.000

34 Hoàng Thủy Tiên 1 - - - 1 240.000 240.000

35 Hoàng Nguyễn Đức Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

36 Nông Tuấn Kiệt 1 - - - 1 240.000 240.000

37 Hoàng Như Quỳnh 1 - - - 1 240.000 240.000

38 Luân Thanh Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

39 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

40 Hoàng Nam Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

4 MN 2 ĐIỀM HE 30 45 1 - - - - 30 45 1 14.880.000 14.880.000

1 Triệu Minh Châu 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Chu Thanh Quyên - 1 - - 1 168.000 168.000

3 Chu Đức Bình - 1 - - 1 168.000 168.000
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4 Lý An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

5 Hứa Thành Công - 1 - - 1 168.000 168.000

6 Chu Khánh Diệp - 1 - - 1 168.000 168.000

7 Chu Bin - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Hoàng Thế Nhất - 1 - - 1 168.000 168.000

9 Hoàng Việt Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Vy Phương Thanh - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Hoàng Thuỳ Yến Nhi - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Hứa Mạnh Hiệp - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Lý Minh Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Hứa Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Chu Minh Hoàng - 1 - - 1 168.000 168.000

16 Chu Minh Quân - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Hứa Xuân Bách - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Hứa Trọng Giáp - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Hoàng Gia Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

20 Hứa Hoàng An - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Nguyễn Văn Nam - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hứa Ngọc Thành - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Hứa Thị Thuỷ Tiên - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Hứa Thanh Tâm - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Hoàng Ngọc Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Lý Ngọc Diệp - 1 - - 1 168.000 168.000

27 Bế Nhật Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

28 Triệu Thị Thũy Ly - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Hoàng Quốc Phong - 1 - - 1 168.000 168.000
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30  Hoàng Hiểu Lam - 1 - - 1 168.000 168.000

31 Hoàng Thị Trà My - 1 - - 1 168.000 168.000

32 Hoàng Thị Bảo Trâm - 1 - - 1 168.000 168.000

33 Chu Quỳnh Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

34 Hoàng Minh Khôi  - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Hứa Khôi Nguyên - 1 - - 1 168.000 168.000

36 Hoàng Bảo Trân 1 - - - 1 240.000 240.000

37 Hoàng Thiên Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Hoàng Minh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Bàn Việt Hào - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Hoàng Gia Huân - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Nông Duy Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

42 Hoàng Tuấn Kiệt - 1 - - 1 168.000 168.000

43 Hoàng Ngọc Lan - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Liễu Hải Nam - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Hứa Thiên Phú - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Hứa Hoàng Quân - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Hứa Hương Quỳnh - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Lý Bảo Thanh - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Hoàng Kim Trang - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Hoàng Thanh Trúc - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Lý Duy Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

52 Nông Xuân Toàn 1 - - - 1 240.000 240.000

53 Hoàng Thiên Phú - - 1 - 1 120.000 120.000

54 Hứa Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

55 Chu Thành Đạt 1 - - - 1 240.000 240.000
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56 Hứa Bảo Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

57 Hứa Thị Ngọc Hân  1 - - - 1 240.000 240.000

58 Nông Anh Khoa 1 - - - 1 240.000 240.000

59 Hoàng Gia Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

60 Hứa Gia Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

61 Hoàng Kim Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

62 Ngô Mai Son 1 - - - 1 240.000 240.000

63 Hứa Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

64 Hoàng Hương Giang 1 - - - 1 240.000 240.000

65 Hướng Mạnh Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

66 Hứa Duy Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

67 Lý Hoàng Long 1 - - - 1 240.000 240.000

68 Hứa Gia Hưng 1 - - - 1 240.000 240.000

69 Nông Hữu Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

70 Hoàng Hải Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000

71 Hứa Ngọc Diễm 1 - - - 1 240.000 240.000

72 Hứa Bảo An 1 - - - 1 240.000 240.000

73 Hứa Minh Long 1 - - - 1 240.000 240.000

74 Hứa Phi Long 1 - - - 1 240.000 240.000

75 Hứa Hoàng Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

76 Hoàng Anh Khoa 1 - - - 1 240.000 240.000

5 MN LƯƠNG NĂNG 49 80 - - - - - 49 80 - 25.200.000 25.200.000

1 Hoàng Tuấn Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

2 Lành Đình Trung  - 1 - - 1 168.000 168.000

3 Lành Việt Long - 1 - - 1 168.000 168.000

4 Trần Đăng Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000
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5 Lý Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

6 Lý Thanh Tùng - 1 - - 1 168.000 168.000

7 Trần Mỹ Trâm - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Lộc T.Thu Trà  - 1 - - 1 168.000 168.000

9 Hoàng Tấn Phát - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Đàm Quang Vinh  - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Hoàng Phúc Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Nông L.Gia Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Vy T.Thảo Ly - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Hoàng Kim Cúc - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Lâm Ngọc Gái 1 - - - 1 240.000 240.000

16 Hoàng Huy Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Lò Ánh Dương - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Hoàng Gia Phước - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Lộc Minh Quang - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Hoàng Minh Vương - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Kim Bảo An - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hoàng T.Hải Đăng - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Đinh Mạnh Cường - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Lộc Gia Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Hoàng Lam Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Hoàng Chi Dân  - 1 - - 1 168.000 168.000

27 Mã ĐứcDuy - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Hoàng Ánh Duyên - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Vy Linh Đan - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Mã Minh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000
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31 Hoàng Duy Khánh  1 - - - 1 240.000 240.000

32 Nông Hoàng Anh Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

33 Lộc Nhật Minh - 1 - - 1 168.000 168.000

34 Nông Minh Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Hoàng Gia Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

36 Lộc Phương Thảo 1 - - - 1 240.000 240.000

37 Hoàng Thanh Trúc - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Hứa ĐìnhTrọng - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Hoàng Quốc Việt - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Dương Gia Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Hoàng Quang Hòa - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Hoàng Trung Kiên - 1 - - 1 168.000 168.000

43 Nông An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Hứa Tri Phương 1 - - - 1 240.000 240.000

45 Lương Đan Quỳnh - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Mã Kiều Tiên - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Mã Minh Thực - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Triệu Văn Bách - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Triệu Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Đổng Tiến Thành - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Hoàng Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Linh Hà Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Hoàng Thiên Ân - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Phùng Diễm Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Linh Công Mạnh - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Phùng Mỹ Uyên - 1 - - 1 168.000 168.000
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57 Hoàng Mạnh Thắng - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Hoàng Xuân Bách - 1 - - 1 168.000 168.000

59 Hoàng Quốc Việt - 1 - - 1 168.000 168.000

60 Triệu Thị Hoàng Yến - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Hoàng Diệu Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

62 Hoàng Trường An 1 - - - 1 240.000 240.000

63 Vy Hoàng Bách - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Trần Ngọc Bảo Châu - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Chu Hồng Diệu - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Triệu Minh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Trần Trung Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

68 Đàm Quang Khải - 1 - - 1 168.000 168.000

69 Hoàng Mạnh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

70 Hoàng Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

71 Vi Ngọc Lan - 1 - - 1 168.000 168.000

72 Đường Thành Lộc - 1 - - 1 168.000 168.000

73 Hoàng Tuệ Mẫn - 1 - - 1 168.000 168.000

74 Hoàng Diệu Nhi - 1 - - 1 168.000 168.000

75 Hoàng Kim Nhã - 1 - - 1 168.000 168.000

76 Lý Khôi Nguyên - 1 - - 1 168.000 168.000

77 Hoàng Nông Bảo Nguyên - 1 - - 1 168.000 168.000

78 Hoàng Tuấn Kiệt - 1 - - 1 168.000 168.000

79 Hoàng Thiên Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

80 Lý Khánh Phong - 1 - - 1 168.000 168.000

81 Nông Thị Hà Phương - 1 - - 1 168.000 168.000

82 Hoàng Trung Sáng - 1 - - 1 168.000 168.000
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83 Vy Minh Tuệ - 1 - - 1 168.000 168.000

84 Lâm Yến Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

85 Hoàng Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

86 Hoàng Ngọc Tường Vy - 1 - - 1 168.000 168.000

87 Lộc Thị Thu Hường 1 - - - 1 240.000 240.000

88 Hoàng Thị Liên 1 - - - 1 240.000 240.000

89 Nông Thu Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Lý Thị Hoài An 1 - - - 1 240.000 240.000

91 Lộc Thị Phương Giang 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Trần Hạo Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

93 Chu Hồng Ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

94 Lương Thị Lan Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

95 Trần Đình Trung 1 - - - 1 240.000 240.000

96 Hoàng Nhã An Nhiên 1 - - - 1 240.000 240.000

97 Hoàng Thị Thanh Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

98 Nông Anh Thư 1 - - - 1 240.000 240.000

99 Hoàng Quỳnh Chi 1 - - - 1 240.000 240.000

100 Hoàng Thanh Chúc 1 - - - 1 240.000 240.000

101 Lương Ngọc Hoàng 1 - - - 1 240.000 240.000

102 Hoàng Khả Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

103 Nông Bảo Huyên 1 - - - 1 240.000 240.000

104 Lê Lưu Ly 1 - - - 1 240.000 240.000

105 Hoàng Nhật Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

106 Vy Diễm My 1 - - - 1 240.000 240.000

107 Trần Long Tuệ 1 - - - 1 240.000 240.000

108 Lý Ngọc Bảo Trâm 1 - - - 1 240.000 240.000
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109 Nông Minh Triển 1 - - - 1 240.000 240.000

110 Hoàng Việt Trung 1 - - - 1 240.000 240.000

111 Trần Thị Thảo Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

112 Hoàng Bảo Thiên 1 - - - 1 240.000 240.000

113 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 1 - - - 1 240.000 240.000

114 Hoàng Bảo Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

115 Hoàng Tấn Phát 1 - - - 1 240.000 240.000

116 Hoàng Minh Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

117 Nông Ni Na 1 - - - 1 240.000 240.000

118 Hoàng Nhật Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

119 Linh Diễm Quỳnh 1 - - - 1 240.000 240.000

120 Lý Thuỳ Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

121 Hoàng Minh Hải 1 - - - 1 240.000 240.000

122 Hoàng Gia Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

123 Đổng Thiên Ân 1 - - - 1 240.000 240.000

124 Hoàng Gia Khánh  1 - - - 1 240.000 240.000

125 Linh Hoàng Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

126 Vy Khánh Trâm 1 - - - 1 240.000 240.000

127 Hoàng Hạo Thiên 1 - - - 1 240.000 240.000

128 Vy Ánh Tuyết 1 - - - 1 240.000 240.000

129 Hoàng Thị Thu Hiền 1 - - - 1 240.000 240.000

6 MN 1 TRI LỄ 44 57 2 - - - - 44 57 2 20.376.000 20.376.000

1 Lê Thị Hải Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

2 Hoàng Bảo Châu - 1 - - 1 168.000 168.000

3 Vi Thành Đạt - 1 - - 1 168.000 168.000

4 Hoàng Ngọc Hân - 1 - - 1 168.000 168.000
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5 Hoàng Tuấn Kiệt 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Hoàng Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

7 Phương Duy Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Hoàng Bảo Ngọc - 1 - - 1 168.000 168.000

9 Dương Thời Thọ - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Nguyễn Hoàng Hương Thảo - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Nông Nhật Tuệ - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Hứa Minh Hoàng - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Nông  Yến Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Hoàng Xuân Đào - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Hoàng Hồng Thắm 1 - - - 1 240.000 240.000

16 Triệu Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Hoàng Chấn Phong - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Hoàng Minh Trí - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Triệu Trọng Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Hoàng Khả Như - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Hoàng Diệu Thảo - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hoàng Mai Hồng - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Hoàng Mai Lan - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Hoàng Phúc Thuần - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Hoàng Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Lý Ngọc Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

27 Hoàng Nhật Tiến - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Hoàng Thế Hiển - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Triệu Việt Cường - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Hoàng Xuân Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000
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31 Hoàng Khánh Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

32 Hoàng Minh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

33 Lý Tiến Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

34 Hoàng Đức Lộc - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Triệu Trung Kiên - - 1 - 1 120.000 120.000

36 Hoàng Đỗ Duy Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Nông Hà Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Phương Huyền Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Triệu Thị Nguyệt Ánh - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Triệu Quốc Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Lăng Hoàng Dung - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Vi Ngọc Diệp - 1 - - 1 168.000 168.000

43 Triệu Thị Nhã Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

44 Liễu Việt Hùng - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Hoàng Quang Khải 1 - - - 1 240.000 240.000

46 Hoàng Nhật Long - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Triệu Thảo My 1 - - - 1 240.000 240.000

48 Vi Yến Nhi - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Hoàng Tr An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Trương Thanh Thùy - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Ma Xuân Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Hoàng Thiên Ân - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Triệu Gia Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

54 Hoàng Duy Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Hoàng Diệp Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Lý Công Danh - 1 - - 1 168.000 168.000
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57 Triệu Tiến Đạt - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Trần Mai Giang 1 - - - 1 240.000 240.000

59 Hoàng Minh Hằng - 1 - - 1 168.000 168.000

60 Triệu Hg Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

61 Hoàng Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

62 Lưu Bảo Long - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Hoàng Hải Nam - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Hoàng Ánh Nguyệt - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Hoàng Hồng Ngọc - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Hoàng Thái Phát - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Hà Thiên Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

68 Ôn Thị Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

69 Hoàng Thiên Trang 1 - - - 1 240.000 240.000

70 Hoàng Minh Tường - 1 - - 1 168.000 168.000

71 Lý Thanh Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

72 Triệu Huy Hùng - - 1 - 1 120.000 120.000

73 Lý Hoài Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

74 Ma Đức Bình 1 - - - 1 240.000 240.000

75 Hoàng Đức Chung 1 - - - 1 240.000 240.000

76 Triệu Thị Thùy Dung 1 - - - 1 240.000 240.000

77 Ma Khánh Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

78 Liễu Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

79 Triệu Thục Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

80 Hoàng Bảo Khanh 1 - - - 1 240.000 240.000

81 Hoàng Thanh Lâm 1 - - - 1 240.000 240.000

82 Hoàng Nhật Mai 1 - - - 1 240.000 240.000
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83 Triệu Thị A Na 1 - - - 1 240.000 240.000

84 Chuông Yến Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

85 Triệu Minh Vương 1 - - - 1 240.000 240.000

86 Hoàng Tuấn Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

87 Nguyễn Khôi Ân 1 - - - 1 240.000 240.000

88 Hoàng Đông Bình 1 - - - 1 240.000 240.000

89 Hoàng Thu Hương 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Triệu Hồng Tuyết 1 - - - 1 240.000 240.000

91 Hoàng Đức Tài 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Hoàng Nhật Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

93 Nguyễn Phương Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

94 Hoàng Quang Thái 1 - - - 1 240.000 240.000

95 Hoàng Thị Thu Thủy 1 - - - 1 240.000 240.000

96 Dương Thị Hà My 1 - - - 1 240.000 240.000

97 Lâm Chấn Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

98 Hoàng Tiến Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

99 Hà Thị Hồng Tuyết 1 - - - 1 240.000 240.000

100 Hoàng Khả Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

101 Lý Tiến Tài 1 - - - 1 240.000 240.000

102 Triệu Thu Hồng 1 - - - 1 240.000 240.000

103 Hoàng Hứa Ngọc Yến 1 - - - 1 240.000 240.000

7 MN 2 AN SƠN 37 61 - - - - - 37 61 - 19.128.000 19.128.000

1 Hoàng Ngọc An 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Hà Nguyễn Hoài An - 1 - - 1 168.000 168.000

3 Chu Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

4 Long Nhật Duy - 1 - - 1 168.000 168.000
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5 Triệu Thu Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Vi Gia Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

7 Triệu Việt Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Hoàng Bảo Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

9 Đàm Đăng Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Lành Nam Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

11 Thạch Hồng Long - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Chu Huyền My - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Hoàng Nhật Minh - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Vi Thị Quỳnh Như - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Long Minh Quyền - 1 - - 1 168.000 168.000

16 Hà Thị Như Quỳnh - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Hà Minh Triết - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Triệu Thủy Tiên - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Hoàng Quỳnh Trang - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Lý Quang Vinh - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Chu Hoàng Phong - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Lưu Minh Quân - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Nông Minh Châu - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Chu Ngọc Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

25 La Thanh Bình - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Nông Tuệ Mẫn - 1 - - 1 168.000 168.000

27 Lưu Đức Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

28 La An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Chu Thị Minh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Đổng Quang Khải 1 - - - 1 240.000 240.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



31 Lương Bảo Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

32 Lý Anh Khoa 1 - - - 1 240.000 240.000

33 Hoàng Thanh Tùng - 1 - - 1 168.000 168.000

34 Triệu Ánh Hồng - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Lành Hà Trung Kiên - 1 - - 1 168.000 168.000

36 Hoàng Thị Thanh Nga - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Chu Hồng Nhung - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Hoàng Gia Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Long Thu Hoài - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Hoàng Khánh Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Long Bảo Trâm - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Vi Quỳnh Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

43 Hà Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Hà Thùy Dương - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Đỗ Thùy Trang - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Lăng Thu Trà - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Hoàng Như Quỳnh - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Hà Thu Hằng - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Trịnh Thúy Hằng - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Hà Tuấn Kiệt - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Chu Minh Luyện - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Hà Bảo Long - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Vi Phương Hằng - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Nguyễn Thục Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Đàm Thiên Ân 1 - - - 1 240.000 240.000

56 La Hải Bình - 1 - - 1 168.000 168.000
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57 Nông Thị Hồng Diệp 1 - - - 1 240.000 240.000

58 Lưu Hải Đăng - 1 - - 1 168.000 168.000

59 Ngô Gia Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

60 La Trung Hiếu - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Lưu Tuệ Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

62 Lăng Khánh Ly - 1 - - 1 168.000 168.000

63 La Nguyên Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Vi Tuấn Khải - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Chu Đức Mạnh - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Chu Nguyệt My - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Nông Thị Hương Nhi - 1 - - 1 168.000 168.000

68 Lưu Thị Quỳnh Trang - 1 - - 1 168.000 168.000

69 Chu Bảo Trâm 1 - - - 1 240.000 240.000

70 Nông Phương Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

71 Nông Thị Lộc Tiền - 1 - - 1 168.000 168.000

72 Nông Thủy Tiên - 1 - - 1 168.000 168.000

73 Nông Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

74 Chu Hoàng Anh Thư 1 - - - 1 240.000 240.000

75 La Đình Thanh 1 - - - 1 240.000 240.000

76 La Trọng Quý - 1 - - 1 168.000 168.000

77 Vi Minh Quang 1 - - - 1 240.000 240.000

78 Chu Thị Bảo Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

79 Sầm Gia Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

80 Hoàng Gia Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

81 Lý Chí Công 1 - - - 1 240.000 240.000

82 Hứa Hải Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000
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83 Hứa Văn Hiệp 1 - - - 1 240.000 240.000

84 Vi Tiến Hoàng 1 - - - 1 240.000 240.000

85 Chu Bảo Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

86 Đàm Văn Khoa 1 - - - 1 240.000 240.000

87 Vi Anh Khoa 1 - - - 1 240.000 240.000

88 Hoàng Trọng Nghĩa 1 - - - 1 240.000 240.000

89 Hứa Văn Nhất 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Liễu Mạnh Quang 1 - - - 1 240.000 240.000

91 Hà Diễm Quỳnh 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Hà Lê Uy Vũ 1 - - - 1 240.000 240.000

93 Hà Yến Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

94 La Thị Phương Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

95 Nông Minh Phú 1 - - - 1 240.000 240.000

96 La Thị Nhã Uyên 1 - - - 1 240.000 240.000

97 Đàm Thanh Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

98 Hoàng Chí Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

8 MN 2 TRI LỄ 39 41 - - - - - 39 41 - 16.248.000 16.248.000

1 Hoàng Thị Kim Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

2 Hoàng Bảo Lâm 1 - - - 1 240.000 240.000

3 Hoàng Khánh Ly 1 - - - 1 240.000 240.000

4 Hoàng Kim Mến 1 - - - 1 240.000 240.000

5 Trương Thảo My - 1 - - 1 168.000 168.000

6 Trương Thị Trà My - 1 - - 1 168.000 168.000

7 Nông Thiên Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Linh Chấn Phong 1 - - - 1 240.000 240.000

9 Hoàng Minh Quân - 1 - - 1 168.000 168.000
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10 Hoàng Đức Trí - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Lý Văn Thịnh - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Lâm Tuấn Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Hoàng Minh Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Chu Minh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Phùng Quang Hải - 1 - - 1 168.000 168.000

16 Triệu Bảo Yến - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Hoàng Minh Vy - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Hoàng Thùy Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Hoàng Quỳnh Như - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Hoàng Quỳnh Trang - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Phùng Bảo Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hoàng Bảo Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Hoàng Thanh Châm - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Lý Kiều Trinh - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Hoàng Thị Diệu Kỳ - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Phương Hải Yến 1 - - - 1 240.000 240.000

27 Chuông Quỳnh Như - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Lê Tiến Đạt - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Phùng Thị Liễu - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Triệu Thị Phương Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

31 Hoàng Thị Kim Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

32 Hoàng Đình Hải 1 - - - 1 240.000 240.000

33 Hoàng Kim Thuỳ 1 - - - 1 240.000 240.000

34 Triệu Khánh Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Phùng Quang Khải - 1 - - 1 168.000 168.000
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36 Hoàng Thị Thu Nghiệp - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Triệu Hà Gia Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Lăng Minh Vũ 1 - - - 1 240.000 240.000

39 Lâm Minh Khánh - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Phương Việt Thành - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Hoàng Thị Thanh Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

42 Linh Thùy Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

43 Lưu Thị Hà Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

44 Lường Gia Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

45 Hoàng Mỹ Lệ 1 - - - 1 240.000 240.000

46 Phùng Chí Dũng 1 - - - 1 240.000 240.000

47 Lý Văn Vinh 1 - - - 1 240.000 240.000

48 Tô Hải Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

49 Hoàng Khánh Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

50 Nông Trần Phú 1 - - - 1 240.000 240.000

51 Hoàng Diễm Phương 1 - - - 1 240.000 240.000

52 Lý Thị Tường Vy - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Hoàng Minh Chính - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Hoàng Thúy Vy - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Phùng Hải Vinh - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Chu Sơn Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

57 Phùng Diệp Khanh - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Lao Gia Phú 1 - - - 1 240.000 240.000

59 Lao Bảo Nguyên 1 - - - 1 240.000 240.000

60 Hoàng Thị Ngọc Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

61 Hoàng Gia Hân 1 - - - 1 240.000 240.000
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62 Trương Thúy Kiều 1 - - - 1 240.000 240.000

63 Trần Quang Hải 1 - - - 1 240.000 240.000

64 Lao Văn Hậu 1 - - - 1 240.000 240.000

65 Nông Đình Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

66 Lao Văn Tứ - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Lao Kim Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

68 Hoàng Minh Tiến 1 - - - 1 240.000 240.000

69 Tiền Minh Quân 1 - - - 1 240.000 240.000

70 Hoàng Nhật Gia Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

71 Hoàng Thị Kim Chi 1 - - - 1 240.000 240.000

72 Lâm Minh Hiếu 1 - - - 1 240.000 240.000

73 Hoàng Minh Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000

74 Hoàng Đình Lợi 1 - - - 1 240.000 240.000

75  Lăng Cẩm ly 1 - - - 1 240.000 240.000

76 Triệu  Khánh Ly 1 - - - 1 240.000 240.000

77 Nông Thế Long 1 - - - 1 240.000 240.000

78 Chuông Thanh Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

79 Hoàng Minh Quân 1 - - - 1 240.000 240.000

80 Hoàng Minh Quang 1 - - - 1 240.000 240.000

9 MN BÌNH PHÚC 69 66 - - - - - 69 66 - 27.648.000 27.648.000

1 Vi Hà Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

2 Liễu Quỳnh Châm 1 - - - 1 240.000 240.000

3 Đỗ Gia Khiêm - 1 - - 1 168.000 168.000

4 Nông Nhật Lệ - 1 - - 1 168.000 168.000

5 Đỗ Thùy Mến - 1 - - 1 168.000 168.000

6 Triệu Linh Nga - 1 - - 1 168.000 168.000
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7 Đỗ Đình Thiên - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Linh Trân Trân - 1 - - 1 168.000 168.000

9 Sầm Kiều Trinh 1 - - - 1 240.000 240.000

10 Đỗ Hải Yến - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Hà Khánh Ân - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Chu Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Hà Thái Bình - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Nông Kiều Oanh - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Linh Thị Quỳnh Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

16 Linh Gia Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Hoàng Thúy Hường - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Nông Bảo Long - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Hoàng Thị Thảo My - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Hoàng Triệu Quỳnh Mai - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Linh Thị Ngọc Nhi - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Triệu Long Nhật - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Nông Bảo Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Hoàng Minh Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Nông Gia Phú - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Nông Bảo Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

27 Triệu Anh Tú - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Chu Thùy Trang 1 - - - 1 240.000 240.000

29 Hà Đức Thành - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Mạc Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

31 Chu Xuân Phú 1 - - - 1 240.000 240.000

32 Hà Kim Đăng Nguyên - 1 - - 1 168.000 168.000
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33 Kim  Hà Đăng Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

34 Đỗ Hồng Nhung - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Đỗ Minh Luân - 1 - - 1 168.000 168.000

36 Đỗ Đăng Quang - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Đỗ Thanh Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Nông Khánh Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Hà Minh Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000

40 Triệu Minh Sang - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Nông Ngọc Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Linh Nhật Phong - 1 - - 1 168.000 168.000

43 Triệu Mỹ Lệ - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Triệu Thị Bảo Trâm - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Hoàng Phương Ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

46 Hoàng Thiên Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Linh Bảo An - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Nông Ngọc Mai - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Nông Ngọc Hải - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Triệu Yến Nhi - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Linh Kiều My - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Đỗ Bảo Minh - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Hà Anh Minh - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Mạc An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Mã Thị Hồng Diễm - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Hoàng Minh Hợp 1 - - - 1 240.000 240.000

57 Hoàng Thanh Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

58 Mạc Tuấn Kiệt - 1 - - 1 168.000 168.000
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59 Hoàng Hữu Thắng - 1 - - 1 168.000 168.000

60 Mã Minh Nhật - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Linh Tuấn Sang - 1 - - 1 168.000 168.000

62 Hoàng Minh Khôi(A) - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Hoàng Minh Khôi(B) - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Hà Thu Phương 1 - - - 1 240.000 240.000

65 Hà Thu Quỳnh 1 - - - 1 240.000 240.000

66 Hoàng Thùy Chi (A) - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Hoàng Thùy Chi (B) - 1 - - 1 168.000 168.000

68 Hoàng Kim Xuyến - 1 - - 1 168.000 168.000

69 Linh Hà Hải Đăng - 1 - - 1 168.000 168.000

70 Hoàng Hải Đăng - 1 - - 1 168.000 168.000

71 Hà Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

72 Mạc Đức Ân - 1 - - 1 168.000 168.000

73 Mã Khải UY - 1 - - 1 168.000 168.000

74 Hoàng Thu Diệp - 1 - - 1 168.000 168.000

75 Hoàng Quỳnh Như - 1 - - 1 168.000 168.000

76 Hoàng Ngọc Gia Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

77 Vy Thị Lan Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

78 Đỗ Bảo Bình 1 - - - 1 240.000 240.000

79 Vy Yến Đan 1 - - - 1 240.000 240.000

80 Đỗ Minh Hòa 1 - - - 1 240.000 240.000

81 Nông Bích Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

82 Hoàng Chí Khải 1 - - - 1 240.000 240.000

83 Linh Gia Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

84 Nông Kim Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000
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85 Đỗ Anh Tuấn 1 - - - 1 240.000 240.000

86 Hà Anh Thư 1 - - - 1 240.000 240.000

87 Phùng Tuấn Khải 1 - - - 1 240.000 240.000

88 Vi Bảo Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000

89 Triệu Lương Bảo An 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Hà Thị Hải Băng 1 - - - 1 240.000 240.000

91 Triệu Thị Diễm Chi 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Nông Khánh Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

93 Trần Thanh Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

94 Triệu Minh Hải 1 - - - 1 240.000 240.000

95 Nông Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

96 Nông Diệu Hương 1 - - - 1 240.000 240.000

97 Linh Thu Hương 1 - - - 1 240.000 240.000

98 Linh Tuệ Lâm 1 - - - 1 240.000 240.000

99 Hà Thiên Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

100 Nông Duy Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

101 Triệu Bảo Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

102 Triệu Bảo Ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

103 Triệu Văn Nguyên 1 - - - 1 240.000 240.000

104 Nông Tố Như 1 - - - 1 240.000 240.000

105 Triệu Ngọc Oanh 1 - - - 1 240.000 240.000

106 Linh Thị Như Quỳnh 1 - - - 1 240.000 240.000

107 Nông Hoàng Phúc Sang 1 - - - 1 240.000 240.000

108 Nông Mạnh Tú 1 - - - 1 240.000 240.000

109 Triệu Thị Minh Tuệ 1 - - - 1 240.000 240.000

110 Hà Thị Thuận 1 - - - 1 240.000 240.000
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111 Triệu Mạnh Thư 1 - - - 1 240.000 240.000

112 Lý Đức Trường 1 - - - 1 240.000 240.000

113 Triệu Minh Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

114 Mạc Đức Phú 1 - - - 1 240.000 240.000

115 Triệu Minh Dăng 1 - - - 1 240.000 240.000

116 Hoàng Tuệ Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

117 Hoàng Thị Phương Thùy 1 - - - 1 240.000 240.000

118 Hoàng Bảo Nam (A) 1 - - - 1 240.000 240.000

119 Nông Kim Huế 1 - - - 1 240.000 240.000

120 Linh Minh Phú 1 - - - 1 240.000 240.000

121 Mã Anh Thư 1 - - - 1 240.000 240.000

122 Mã Thị Hà Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

123 Triệu Thùy Như 1 - - - 1 240.000 240.000

124 Hoàng Hà My 1 - - - 1 240.000 240.000

125 Hà Diệu Thúy 1 - - - 1 240.000 240.000

126 Hoàng Nhật Hạ 1 - - - 1 240.000 240.000

127 Hoàng Bảo Nam (B) 1 - - - 1 240.000 240.000

128 Hoàng Tuấn Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

129 Hà Mạnh Thắng 1 - - - 1 240.000 240.000

130 Hoàng Thi Luyến 1 - - - 1 240.000 240.000

131 Mạc Minh Phước 1 - - - 1 240.000 240.000

132 Mã Thu Thủy 1 - - - 1 240.000 240.000

133 Hoàng Thái Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

134 Chu Thái Bình 1 - - - 1 240.000 240.000

135 Chu Thế Nhất 1 - - - 1 240.000 240.000

10 MN ĐỒNG GIÁP 55 64 - - - - - 55 64 - 23.952.000 23.952.000
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1 Lăng Khánh Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

2 Hoàng Diệp Châu - 1 - - 1 168.000 168.000

3 Hoàng Ngọc Diễm - 1 - - 1 168.000 168.000

4 Hoàng Kiều Diễm 1 - - - 1 240.000 240.000

5 Vy Ngọc Diệp 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Nguyễn Quốc Đại 1 - - - 1 240.000 240.000

7 Lăng Việt Hoàng - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Hà Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

9 Hoàng Đức Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Hà Tú My - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Nguyễn Ngọc Mai 1 - - - 1 240.000 240.000

12 Nguyễn Nhật Minh - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Chu Hoàng Quân - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Vi Thanh Bình - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Hà Nhật Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

16 Lăng Bảo Lộc - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Hà Ngọc Mai - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Lăng Kim Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

19 Lý Thị Khánh Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Hoàng An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Hoàng Ngọc Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hà Duy Khải - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Nguyễn Quốc Khánh - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Hà Minh Trí - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Hà Minh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Hoàng Anh Thư 1 - - - 1 240.000 240.000
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27 Lăng Thị Huyền Thương - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Tôn Tiểu Nhã - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Hoàng Gia Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Vy Thu Huyền - 1 - - 1 168.000 168.000

31 Hoàng Thanh Xuân - 1 - - 1 168.000 168.000

32 Tôn Thanh Hoàn - 1 - - 1 168.000 168.000

33 Tôn Thị Hồng 1 - - - 1 240.000 240.000

34 Hà Thị An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Hứa Thế Nghĩa 1 - - - 1 240.000 240.000

36 Tôn Bảo Ngọc - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Nông Thị Ánh Nguyệt 1 - - - 1 240.000 240.000

38 Hứa An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Hoàng Tùng Lâm - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Liễu Như Thảo - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Hứa Trí Thiên 1 - - - 1 240.000 240.000

42 Hoàng Anh Thư 1 - - - 1 240.000 240.000

43 Nguyễn Giai Tuệ - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Tôn Duy Tưởng - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Hứa Trí Dân - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Triệu Quỳnh Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Hứa Hạnh Dung - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Hứa Bảo An - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Hoàng  T Quỳnh Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Hứa Minh Trí 1 - - - 1 240.000 240.000

51 Nguyễn Ngọc Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Hà Linh Hoạt - 1 - - 1 168.000 168.000
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53 Nguyễn Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Đoàn Thị Kiều Loan 1 - - - 1 240.000 240.000

55 Hà Ngọc Mai 1 - - - 1 240.000 240.000

56 Hứa Minh Quyết 1 - - - 1 240.000 240.000

57 Nguyễn Hồng Tuyết - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Tôn Huy Tường - 1 - - 1 168.000 168.000

59 Hoàng Huyền Trang 1 - - - 1 240.000 240.000

60 Bế Hương Trà - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Hà Thanh Trúc - 1 - - 1 168.000 168.000

62 Lý Thu Thủy - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Đoạn Thị hồng Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Lăng Thúy Vy - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Nguyễn Thị Thùy Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Hoàng Mạnh Chương - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Nguyễn Thu Hà - 1 - - 1 168.000 168.000

68 Nguyễn Ngọc Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

69 Lăng Trung Kiên - 1 - - 1 168.000 168.000

70 Lăng Thị Diễn Kiều - 1 - - 1 168.000 168.000

71 Lăng Huyền My - 1 - - 1 168.000 168.000

72 Nguyễn Văn Quyết - 1 - - 1 168.000 168.000

73 Hoàng Nhật Thiên - 1 - - 1 168.000 168.000

74 Nguyễn Thành Tính - 1 - - 1 168.000 168.000

75 Lăng Nhã Uyên - 1 - - 1 168.000 168.000

76 Nguyễn Thiện Phước 1 - - - 1 240.000 240.000

77 Nguyễn Gia Khánh - 1 - - 1 168.000 168.000

78 Nguyễn Vi Bảo Châm - 1 - - 1 168.000 168.000
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79 Hoàng Trường Giang - 1 - - 1 168.000 168.000

80 Hoàng Minh Thao - 1 - - 1 168.000 168.000

81 Hà Ngọc Yến - 1 - - 1 168.000 168.000

82 Nguyễn Cát Tiên 1 - - - 1 240.000 240.000

83 Hà Kiều Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

84 Nguyễn Thảo Chi 1 - - - 1 240.000 240.000

85 Nguyễn Thuỳ Dung 1 - - - 1 240.000 240.000

86 Lăng Ngọc Diệp 1 - - - 1 240.000 240.000

87 Lăng Hồng Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

88 Lăng Đức Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

89 Lăng Thu Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Lăng Thu Hoài 1 - - - 1 240.000 240.000

91 Nguyễn Mai Hương 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Nguyễn Đức Nhân 1 - - - 1 240.000 240.000

93 Nguyễn  Quang Phát 1 - - - 1 240.000 240.000

94 Nguyễn Kim Liên 1 - - - 1 240.000 240.000

95 Nguyễn Bảo An 1 - - - 1 240.000 240.000

96 Vi Minh Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

97 Lăng Ngọc Đan 1 - - - 1 240.000 240.000

98 Nguyễn Hà My 1 - - - 1 240.000 240.000

99 Vi Hoàng Gia Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

100 Lăng Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

101 Vi Bảo Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

102 Hoàng Minh Ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

103 Vi Đức Hiếu 1 - - - 1 240.000 240.000

104 Lăng H Minh Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000
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105 Vi Thanh Oanh 1 - - - 1 240.000 240.000

106 Hà Nguyệt Tiên 1 - - - 1 240.000 240.000

107 Hoàng Thu Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

108 Nguyễn Thanh Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

109 Đỗ Thái Việt 1 - - - 1 240.000 240.000

110 Nguyễn Ngọc Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

111 Lương Minh Tiến 1 - - - 1 240.000 240.000

112 Hứa Đức Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

113 Lăng Thị Thu Hường 1 - - - 1 240.000 240.000

114 Đoạn Duy Khanh 1 - - - 1 240.000 240.000

115 Tôn Bảo Ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

116 Lăng Thị Tố Như 1 - - - 1 240.000 240.000

117 Nguyễn Đình Quân 1 - - - 1 240.000 240.000

118 Hứa trung Vấn 1 - - - 1 240.000 240.000

119 Hứa Khánh Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

11 MN HÒA BÌNH 37 20 1 - - - - 37 20 1 12.360.000 12.360.000

1 Đàm Thanh Tùng 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Hoàng Mai Loan 1 - - - 1 240.000 240.000

3 Lý Thị Hồng Nhung 1 - - - 1 240.000 240.000

4 Hoàng Trung Hải 1 - - - 1 240.000 240.000

5 Hoàng Hải Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Hoàng Gia Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

7 Hoàng Hương Giang 1 - - - 1 240.000 240.000

8 Hoàng Quốc Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

9 Hoàng Duy Mạnh 1 - - - 1 240.000 240.000

10 Phùng T.Như Quỳnh 1 - - - 1 240.000 240.000
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11 Nông Ánh Dương 1 - - - 1 240.000 240.000

12 Lý Thị Kim Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

13 Long Đức Tú 1 - - - 1 240.000 240.000

14 Long Thu Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

15 Hoàng Tuấn Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

16 Hoàng Minh Đức 1 - - - 1 240.000 240.000

17 Hoàng Thị Phương Hoa 1 - - - 1 240.000 240.000

18 Hoàng Minh Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

19 Hoàng Thị Dung 1 - - - 1 240.000 240.000

20 Hoàng Khánh Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

21 Hoàng Thị Yến Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

22 Hoàng Mạnh Hùng 1 - - - 1 240.000 240.000

23 Triệu Văn Lâm 1 - - - 1 240.000 240.000

24  Lương Hữu Tâm 1 - - - 1 240.000 240.000

25 Lương Đức Hiếu 1 - - - 1 240.000 240.000

26 La Trọng Huynh 1 - - - 1 240.000 240.000

27 Hoàng Gia Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

28 Hoàng Phương Thảo 1 - - - 1 240.000 240.000

29 Nông Ánh Duyên 1 - - - 1 240.000 240.000

30 Tô Huyền Diệu 1 - - - 1 240.000 240.000

31 Triệu Bảo Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

32 Nông Thị Ngọc Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

33  Nông Anh Kiệt 1 - - - 1 240.000 240.000

34 Nông Tuệ Lâm 1 - - - 1 240.000 240.000

35  Nông Khánh Sơn 1 - - - 1 240.000 240.000

36 Hoàng Lương Hạ Vy 1 - - - 1 240.000 240.000
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37 Nông Thị Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

38 Vi Phúc Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Hoàng Khánh Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Hoàng Tùng Lâm - - 1 - 1 120.000 120.000

41 Lý Bảo Ngọc - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Lý Hương Giang - 1 - - 1 168.000 168.000

43 Nông Tường Vy - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Hoàng Bảo Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Nông Khánh Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Lý Công Thức - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Nông Đức Hùng - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Hoàng Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Hoàng Duy Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Hoàng Minh Tú - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Hoàng Thị Ngọc Diệp - 1 - - 1 168.000 168.000

52 La Tuấn Hải - 1 - - 1 168.000 168.000

53 La Phúc Lâm - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Nông Thị Tấm - 1 - - 1 168.000 168.000

55 La Quốc Cường - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Liễu Gia Khiêm - 1 - - 1 168.000 168.000

57 Tô Thanh Tâm - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Liễu Linh Đan - 1 - - 1 168.000 168.000

12 MN HỮU LỄ 40 38 27 - - - - 40 38 27 19.032.000 19.032.000

1 Bế Đăng Khoa - - 1 - 1 120.000 120.000

2 Hoàng Thị Bích Hồng 1 - - - 1 240.000 240.000

3 Nông Thùy Như 1 - - - 1 240.000 240.000
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4 Nông Bích Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

5 Nông Quốc Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Bế Thị Ngọc Ánh 1 - - - 1 240.000 240.000

7 Nông Thùy Phương 1 - - - 1 240.000 240.000

8 Nông Hoài An - - 1 - 1 120.000 120.000

9 Bế Quang Phúc - - 1 - 1 120.000 120.000

10 Lê Hoàng Kim Ngân - - 1 - 1 120.000 120.000

11 Phùng Quốc Bảo - - 1 - 1 120.000 120.000

12 Nông Khánh Linh - - 1 - 1 120.000 120.000

13 Hoàng Thị Phương Mai - - 1 - 1 120.000 120.000

14 Nông Lê Trọng Sang - - 1 - 1 120.000 120.000

15 Hoàng Thị Kim Tuyến - - 1 - 1 120.000 120.000

16 Nông Hoàng Đức Toàn - - 1 - 1 120.000 120.000

17 Hoàng Văn Quan - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Hoàng Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Hoàng Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Hoàng Thị Hà Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Hoàng Khánh Đạt - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hoàng Đức Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Hoàng Thị Thúy Kiều 1 - - - 1 240.000 240.000

24 Hoàng Thị Huyền Trang 1 - - - 1 240.000 240.000

25 Hoàng Thị Vân Phi - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Hoàng Thị Bảo Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

27 Hoàng Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Hoàng Gia Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Hoàng Thu Trang - 1 - - 1 168.000 168.000
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30 Hoàng Anh Tài - 1 - - 1 168.000 168.000

31 Hoàng Thùy Trâm - 1 - - 1 168.000 168.000

32 Hoàng Đức Nhân - 1 - - 1 168.000 168.000

33 Hoàng Đức Việt - 1 - - 1 168.000 168.000

34 Hoàng Minh Thông - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Hoàng Trọng Thủy - 1 - - 1 168.000 168.000

36 Hoàng Đăng Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Trương Trí Công - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Hoàng Thị Hoài An 1 - - - 1 240.000 240.000

39 Hoàng Thị Thanh Hà - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Bế Hoàng Bách - - 1 - 1 120.000 120.000

41 Lê Bảo Thy - - 1 - 1 120.000 120.000

42 Nông Minh Khang - - 1 - 1 120.000 120.000

43 Nông Đức Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

44 Hoàng Mạnh Dũng 1 - - - 1 240.000 240.000

45 Lê Đình Khải 1 - - - 1 240.000 240.000

46 Hoàng Minh Khuya 1 - - - 1 240.000 240.000

47 Hoàng Thị Thu Giang - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Hoàng Hạnh San - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Hoàng Việt Trí 1 - - - 1 240.000 240.000

50 Hoàng Tuấn Tú - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Hoàng Ngọc Diệp - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Hoàng Thị Ngọc Sứ - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Nguyễn Bảo Vương - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Hoàng Gia Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Hoàng Đăng Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000
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56 Hoàng Phúc Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

57 Hoàng Thanh Thùy - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Hoàng Thị Minh Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

59 Lê Quang Vinh - - 1 - 1 120.000 120.000

60 Hoàng Diễm Phương - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Mông Thị Bích Ngọc - - 1 - 1 120.000 120.000

62 Hoàng Mạnh Dũng - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Hoàng Thục Quyên 1 - - - 1 240.000 240.000

64 Nông Kim Oanh 1 - - - 1 240.000 240.000

65 Chu Thị Ngọc Ánh 1 - - - 1 48.000 48.000 Giảm từ tháng 2/2024
do chết

66 Nông Mạnh Hùng - - 1 - 1 120.000 120.000

67 Nông Văn Cường 1 - - - 1 240.000 240.000

68 Nông Bích Hường 1 - - - 1 240.000 240.000

69 Hoàng Đức Bình - - 1 - 1 120.000 120.000

70 Hoàng Minh Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

71 Hoàng Thị Mai Hoa 1 - - - 1 240.000 240.000

72 Hoàng Trọng Thưởng - 1 - - 1 168.000 168.000

73 Hoàng Đăng Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

74 Hoàng Minh Trí - 1 - - 1 168.000 168.000

75 Hoàng Minh Chính - 1 - - 1 168.000 168.000

76 Vũ Thị Hoàng Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

77 Hoàng Thu Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

78 Hoàng Thanh Nhàn 1 - - - 1 240.000 240.000

79 Bế Hoàng Khôi - - 1 - 1 120.000 120.000

80 Hoàng Thu Thủy 1 - - - 1 240.000 240.000

81 Hoàng Thị Thùy Trang 1 - - - 1 240.000 240.000
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82 Bế Thị Đam San - - 1 - 1 120.000 120.000

83 Nông Minh Nhật - - 1 - 1 120.000 120.000

84 Hoàng Thị Mai Đào 1 - - - 1 240.000 240.000

85 Nông Tiến Quang - - 1 - 1 120.000 120.000

86 Nông Thị Hoa Mai 1 - - - 1 240.000 240.000

87 Lơ Mu Quang Thịnh 1 - - - 1 240.000 240.000

88 Nông Tiến Dũng 1 - - - 1 240.000 240.000

89 Nông Minh Trí 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Nông Tấn Thành - - 1 - 1 120.000 120.000

91 Triệu Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Hoàng Đình Thi 1 - - - 1 240.000 240.000

93 Hoàng Đăng Khoa - - 1 - 1 120.000 120.000

94 Nông Anh Tú 1 - - - 1 240.000 240.000

95 Nông Thị Ngọc Diễm - - 1 - 1 120.000 120.000

96 Nông Thị Trúc Lam 1 - - - 1 240.000 240.000

97 Nông Minh Hiếu - - 1 - 1 120.000 120.000

98 Hoàng Thị Bảo Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

99 Hoàng Duy Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

100 Bế Thành Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

101 Phùng Minh Khôi - - 1 - 1 120.000 120.000

102 Nông Ngọc Nhi - - 1 - 1 120.000 120.000

103 Hoàng Quỳnh Như 1 - - - 1 240.000 240.000

104 Hoàng Ngọc Ánh 1 - - - 1 240.000 240.000

105 Hoàng Minh Tú 1 - - - 1 240.000 240.000

13 MN LIÊN HỘI 52 109 10 - - - - 52 109 10 19.489.400 19.489.400

1 Hà Đức Anh - 1 - - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Lương Mai Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

3 Hoàng Mạnh Cường - 1 - 1 168.000 168.000

4 Hoàng Thị Tuyết Dung - 1 - 1 168.000 168.000

5 Vy Ngọc Dương - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

6 Lương Hoàng Đức Duy - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

7 Đỗ Nhật Hạ - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

8 Lương Minh Hải - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

9 Liễu Thu Hoài - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

10 Hoàng Gia Linh - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

11 Lương Xuân Nghị
- 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

- 1 1 96.000 96.000

12 Hoàng Ngọc Nhi - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

13 Lương Ngọc An Nhiên - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

14 Lương Huy Phúc - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

15 Hoàng Thái Thịnh - 1 - 1 168.000 168.000

16 Đỗ Thảo Tiên - 1 - 1 168.000 168.000

17 Lương Minh Trường - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

18 Lương Xuân Trường - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

19 Hoàng Thanh Tùng - 1 - 1 168.000 168.000

20 Hoàng Bảo Việt - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

21 Lương Tường Vy - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

22 Lương Hiểu Bình - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

23 Vy Thục Đoan - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

24 Lương Phúc Hậu - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

25 Lương Thái Hoàng - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

26 Triệu Huy Hoàng - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM
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27 Lương Gia Hưng - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

28 Lương Minh Khôi - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

29 Lương Ánh Ngọc - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

30 Triệu Chấn Phong - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

31 Lương Minh Phúc
- 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

- - 1 1 96.000 96.000

32 Triệu Nhật Thành 1 - - 1 240.000 240.000

33 Hoàng Hữu Thiện - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

34 Vi Hoàng Bảo Thư - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

35 Triệu Ánh Tuyết - 1 - 1 168.000 168.000

36 Lương Trúc Phượng - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

37 Mã Thiên Ân
- 1 - 1 33.600 33.600

T2/2024 xã về ĐNTM

- - 1 1 96.000 96.000

38 Lương Quế Chi - 1 - 1 168.000 168.000

39 Hoàng Tiến Đàm - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

40 Liễu Anh Giáp - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

41 Nông Thanh Hải - 1 - 1 168.000 168.000

42 Liễu Nhật Lê - 1 - 1 168.000 168.000

43 Triệu Tiến Linh - 1 - 1 168.000 168.000

44 Hoàng Bảo Ngọc - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

45 Nông Minh Quân - 1 - 1 168.000 168.000

46 Nông Tiến Thành - 1 - 1 168.000 168.000

47 Hứa Duy Anh - 1 - 1 168.000 168.000

48 Lương Bảo Châu - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

49 Hoàng Thảo Chi - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

50 Hoàng Kiều Diễm - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM
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51 Lương Mai Hạ - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

52 Lương Mạnh Hải - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

53 Long Tuấn Hữu - - 1 1 120.000 120.000

54 Lý Trần Chấn Khang - 1 - 1 168.000 168.000

55 Trần Duy Khánh - 1 - 1 35.000 35.000 T2/2024 xã về ĐNTM

56 Hoàng Minh Khôi - 1 - 1 168.000 168.000

57 Hoàng Tuấn Minh Khôi - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

58 Nông Minh Khôi - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

59 Hoàng Văn Khoan - 1 - 1 168.000 168.000

60 Lương Thùy Linh - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

61 Mã Thanh Mai - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

62 Lương Quang Minh - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

63 Lộc Lương Thảo My - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

64 Triệu Thị Kim Ngân - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

65 Trần Bảo Ngọc - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

66 Hoàng Sơn Tùng - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

67 Mai Xuân Trường - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

68 Lương Đình Phương
- 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

- - 1 1 96.000 96.000

69 Hoàng Tuấn Sơn - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

70 Lương Thanh Vân - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

71 Lương Đức Việt - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

72 Lương Hải Việt - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

73 Hoàng Ngọc Minh Châu - 1 - 1 168.000 168.000

74 Lương Minh Tiến - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

75 Hứa Xuân Trường - 1 - 1 168.000 168.000
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76 Hoàng Gia Hưng - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

77 Liễu Trung Thuần - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

78 Vi Huyền Trang - 1 - 1 168.000 168.000

79 Nông Bảo Nam - 1 - 1 168.000 168.000

80 Nông Thảo Nhiên - 1 - 1 168.000 168.000

81 Liễu Gia Lâm
- 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

- - 1 1 96.000 96.000

82 Đàm Thu Hằng - 1 - 1 168.000 168.000

83 Đàm Thu Hương - 1 - 1 168.000 168.000

84 Hoàng Xuân Phúc - 1 - 1 168.000 168.000

85 Nông Gia Hân - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

86 Lương Hoàng Bảo Khang - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

87 Nông Thị Tâm Như - 1 - 1 168.000 168.000

88 Nông T. Ngọc Châm - 1 - 1 168.000 168.000

89 Nông Đức Thịnh - 1 - 1 168.000 168.000

90 Nông Phương Thảo - 1 - 1 168.000 168.000

91 Nông Mạnh Trường - 1 - 1 33.600 33.600 T2/2024 xã về ĐNTM

92 Long Huyền Anh - 1 - 1 168.000 168.000

93 Long Bích Nguyệt - 1 - 1 168.000 168.000

94 Lê Ngọc Tuyển - 1 - 1 168.000 168.000

95 Nông Minh Tuấn - 1 - 1 168.000 168.000

96 Nông Quỳnh Liên - 1 - 1 168.000 168.000

97 Lê Thị Khánh Ly - 1 - 1 168.000 168.000

98 Lê Thị Thu Huyền - 1 - 1 168.000 168.000

99 Vi Kim Huệ - 1 - 1 168.000 168.000

100 Long Chí Kiệt - 1 - 1 168.000 168.000
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101 Nông Thị Hà Vy - 1 - 1 168.000 168.000

102 Long Tố Uyên - 1 - 1 168.000 168.000

103 Hoàng Đức Chiến - 1 - 1 168.000 168.000

104 Long Thị Nguyệt Ánh - 1 - 1 168.000 168.000

105 Luân Quỳnh Anh - 1 - 1 168.000 168.000

106 Luân Bảo Ngọc - 1 - 1 168.000 168.000

107 Lê Hoài Thu - 1 - 1 168.000 168.000

108 Nông Thị Ánh Ngọc - 1 - 1 168.000 168.000

109 Long Gia Bảo - 1 - 1 168.000 168.000

110 Nông Việt Cường - 1 - 1 168.000 168.000

111 Dương Hoàng Minh - 1 - 1 168.000 168.000

112 Lương Ngọc An 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

113 Lương Quỳnh Anh 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

114 Lương Phương Di 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

- - 1 1 96.000 96.000

115 Lương Đức Duy 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

116 Triệu Hải Đăng 1 - - 1 240.000 240.000

117 Trần Quỳnh Hương 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

118 Triệu T. Ngọc Hân 1 - - 1 240.000 240.000

119 Hà Gia Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

120 Hoàng Tuấn Kiệt 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

121 Hoàng Ngọc Trúc Lam 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

122 Lương Hải Long 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

123 Lương Hồng Nhiên 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

124 Hà Quỳnh Như 1 - - - 1 240.000 240.000

125 Lương Minh Nhật 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM
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126 Hoàng Hữu Phước 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

127 Triệu Văn Hữu Phước 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

128
Mã Thiên Phúc

1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

- - 1 1 96.000 96.000

129 Hà Thị Kim Quý 1 - - - 1 240.000 240.000

130 Nông Thị Vân Thư 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

131 Triệu Thi Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

132 Hoàng Thị Thảo Trang 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

133 Hà Mạnh Tú 1 - - - 1 240.000 240.000

134 Lương Đình Thái 1 - - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

135 Luân Thanh Bình 1 - - 1 240.000 240.000

136 Nông Duy Bảo 1 - - 1 240.000 240.000

137 Nông Thanh Chí 1 - - 1 240.000 240.000

138 Liễu Ngọc Thảo Chi 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

139 Lê Bảo Châm
1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

- - 1 1 96.000 96.000

140 Lương Anh Đức 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

141 Hoàng Tiến Đạt 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

142 Nông Bắc Giang 1 - - 1 240.000 240.000

143 Chu Mạnh Huy 1 - - 1 240.000 240.000

144 Nông Khánh Huy 1 - - 1 240.000 240.000

145 Nông Quốc Huy 1 - - 1 240.000 240.000

146 Nông Hoàng Gia Hân 1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM

147 Nông Hồng Ngọc 1 - - 1 240.000 240.000

148 Liễu Minh Sáng 1 - - 1 240.000 240.000

149 Nông Đức Trung
1 - - 1 48.000 48.000 T2/2024 xã về ĐNTM
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- - 1 1 96.000 96.000

150 Hoàng Phương Thủy 1 - - 1 240.000 240.000

151 Lê Thiên Bảo 1 - - 1 240.000 240.000

152 Luân Việt Cường 1 - - 1 240.000 240.000

153 Triệu Minh Huyên 1 - - 1 240.000 240.000

154 Luân Tuấn Hiệp 1 - - 1 240.000 240.000

155 Luân Tuấn Nghĩa 1 - - 1 240.000 240.000

156 Nông Bảo Sơn 1 - - 1 240.000 240.000

157 Triệu Thanh Tùng 1 - - 1 240.000 240.000

158 Phùng Văn Thi 1 - - 1 240.000 240.000

159 Luân Quang Tuyến 1 - - 1 240.000 240.000

160 Phương Minh Tuấn 1 - - 1 240.000 240.000

161 Vy Quỳnh Trang 1 - - 1 240.000 240.000

162 Nông Khánh Vy 1 - - 1 240.000 240.000

14 MN THỊ TRẤN 6 15 9 6 15 9 10.500.000 - - - - 10.500.000

1 Phùng Bích Nguyệt - 1 - 1 350.000 - 350.000

2 Phùng Hoàng Minh Tùng - 1 - 1 350.000 - 350.000

3 Hứa Quang Khải - 1 - 1 350.000 - 350.000

4 Hoàng Đăng Khoa - 1 - 1 350.000 - 350.000

5 Nông Đức Toàn 1 - - 1 500.000 - 500.000

6 Hứa Quang Khải - 1 - 1 350.000 - 350.000

7 Nông Đức Trí - 1 - 1 350.000 - 350.000

8 Trần Minh Quân - - 1 1 250.000 - 250.000

9 Nguyễn Đình Minh Khoa - 1 - 1 350.000 - 350.000

10 Hà Kim Tú - 1 - 1 350.000 - 350.000

11 Vy Ngọc Anh - 1 - 1 350.000 - 350.000

149 Nông Đức Trung
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12 Hứa Đức Huy - 1 - 1 350.000 - 350.000

13 Triệu Đăng Khoa - 1 - 1 350.000 - 350.000

14 Hoàng Minh Khang - 1 - 1 350.000 - 350.000

15 Lương Hoàng Ngọc Lam - 1 - 1 350.000 - 350.000

16 Nông Bảo An - 1 - 1 350.000 - 350.000

17 Lăng Bảo Thanh - 1 - 1 350.000 - 350.000

18 Hoàng Trúc Linh - - 1 1 250.000 - 250.000

19 Nông Bảo Trâm - - 1 1 250.000 - 250.000

20 Nguyễn Hào Quang - - 1 1 250.000 - 250.000

21 Hoàng Đức Hải 1 - - 1 500.000 - 500.000

22 Hoàng Thị Linh Nhi 1 - - 1 500.000 - 500.000

23 Phương Tuệ Anh 1 - - 1 500.000 - 500.000

24 Hoàng Minh Tuệ - - 1 1 250.000 - 250.000

25 Hoàng Ngọc Diệu 1 - - 1 500.000 - 500.000

26 Bùi Đức Thiện - - 1 1 250.000 - 250.000

27 Trần Hạo Nam - - 1 1 250.000 - 250.000

28 Hoàng Gia Huy - - 1 1 250.000 - 250.000

29 Hoàng Phương Nga - - 1 1 250.000 - 250.000

30 Phạm Minh Thiện 1 - - 1 500.000 - 500.000

15 MN TRẤN NINH 43 50 - - - - - 43 50 - 18.720.000 18.720.000

1 Nguyễn Đức Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Hoàng Minh Nhật 1 - - - 1 240.000 240.000

3 Bế Bảo Quang 1 - - - 1 240.000 240.000

4 Phùng Thị Hồng Oanh 1 - - - 1 240.000 240.000

5 Trương Đặng Kiều Ân 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Triệu Gia Huy 1 - - - 1 240.000 240.000
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7 Bế Thị Thắng 1 - - - 1 240.000 240.000

8 Nông Toàn Quốc 1 - - - 1 240.000 240.000

9 Hoàng Thị Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

10 Dịch Minh Lợi 1 - - - 1 240.000 240.000

11 Hứa Tuấn Đạt 1 - - - 1 240.000 240.000

12 Nông Thị Hồng ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

13 Phùng Lan Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

14 Bế Thị Thu Hoài 1 - - - 1 240.000 240.000

15 Nông Thị Thu Hoài 1 - - - 1 240.000 240.000

16 Hà Quốc Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

17 Triệu Đức Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

18 Triệu Anh Quý 1 - - - 1 240.000 240.000

19 Phùng Thị Thảo Vân 1 - - - 1 240.000 240.000

20 Trần Hoàng Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

21 Triệu Bảo Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

22 Vi Hữu Đông 1 - - - 1 240.000 240.000

23 Hoàng Duy Ninh 1 - - - 1 240.000 240.000

24 Nông Hải Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

25 Triệu Quỳnh Như 1 - - - 1 240.000 240.000

26  Nông Trà My 1 - - - 1 240.000 240.000

27 Bế Quang Hiếu 1 - - - 1 240.000 240.000

28 Trần Quang Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

29 Hoàng Bảo Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

30 Lương Tú Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

31 Nông Yến Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

32 Hoàng Thị Thu Thuỷ 1 - - - 1 240.000 240.000
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33 Triệu Thu Thảo 1 - - - 1 240.000 240.000

34 Lý Minh Tuyền 1 - - - 1 240.000 240.000

35 Dịch Phương Thanh 1 - - - 1 240.000 240.000

36 Hứa Gia Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

37 Hoàng Thu Hường 1 - - - 1 240.000 240.000

38 Hoàng Gia Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

39 Hoàng Diệu Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

40 Bế Khánh Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

41 Hoàng Hương Ly 1 - - - 1 240.000 240.000

42 Lý Quốc Việt 1 - - - 1 240.000 240.000

43 Triệu Thanh Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

44 Hoàng Hương Ly - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Lý Quốc Việt - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Triệu Thanh Trúc - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Nông Trâm Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Trần Thị Thanh Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Hứa Gia Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Nông Bảo Quốc - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Triệu Quốc Cường - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Hoàng Gia Phong - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Nông Thúy Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Nông Triệu Quân - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Bế Tuấn Kiệt - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Hoàng Bảo Tú - 1 - - 1 168.000 168.000

57 Nông Yến Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Nông Thị Mộc Miên - 1 - - 1 168.000 168.000
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59 Trần Thị Thu Hằng - 1 - - 1 168.000 168.000

60 Hà Hùng Cường - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Bế Diệu Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

62 Trương Bảo Trân - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Trương Tuấn vũ - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Hứa Mạnh Trường - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Lương thùy Dung - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Âu Chí Minh - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Phùng Tuấn Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

68 Triệu Bảo An - 1 - - 1 168.000 168.000

69 Nông Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

70 Bế Văn Hùng - 1 - - 1 168.000 168.000

71 Lương Đăng Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

72 Nông Trọng Kiên - 1 - - 1 168.000 168.000

73 Bế Đức Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

74 Hoàng Văn Quân - 1 - - 1 168.000 168.000

75 Hoàng Xuân Trường - 1 - - 1 168.000 168.000

76 Hoàng Phúc Thiên - 1 - - 1 168.000 168.000

77 Dịch Hoàng Vũ - 1 - - 1 168.000 168.000

78 Bế lộc Thảo Vy - 1 - - 1 168.000 168.000

79 Lương Ngọc Ánh - 1 - - 1 168.000 168.000

80 Hoàng Thị Nguyệt Ánh - 1 - - 1 168.000 168.000

81 Hứa Đường Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

82 Hoàng Hải Đăng - 1 - - 1 168.000 168.000

83 Nông Hương Giang - 1 - - 1 168.000 168.000

84 Âu Hoàng An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000
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85 Triệu Thị Phương Thảo - 1 - - 1 168.000 168.000

86 Phùng Bảo Thiên - 1 - - 1 168.000 168.000

87 Đinh Thị Bích Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

88 Hoàng Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

89 Triệu Bảo Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

90 Triệu Bảo Sơn - 1 - - 1 168.000 168.000

91 Tạ Thu An - 1 - - 1 168.000 168.000

92 Hứa Chí Thanh - 1 - - 1 168.000 168.000

93 Bế Bảo Thiên - 1 - - 1 168.000 168.000

16 MN TRÀNG CÁC 59 52 - - - - - 59 52 - 22.896.000 22.896.000

1 Dương Gia Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Vi Thiên Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

3 Hoàng T. Kim Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

4 Hoàng Thanh Tuyền 1 - - - 1 240.000 240.000

5 Phùng Khánh Vân 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Hứa Hoàng Linh Đan 1 - - - 1 240.000 240.000

7 Hoàng Phạm Tú Uyên - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Hứa Tuấn Kiệt - 1 - - 1 168.000 168.000

9 Hoàng T. Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Hoàng Minh Khang A ( 26/4) - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Hứa Thị Ngọc Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Lăng Quang Hải - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Hà Đức Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Hà Thảo My - 1 - - 1 168.000 168.000

15 Vi Gia Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

16 Vi Thanh Bình - 1 - - 1 168.000 168.000
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17 Hoàng Anh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Hoàng Nhật Vượng - 1 - - 1 168.000 168.000

19 Lăng Mạnh Cường - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Chu Minh Quân - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Hứa Quốc Việt - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hoàng Minh Khang B - 1 - - 1 168.000 168.000

23 Chu Hoàng Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Chu Minh Vũ - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Vi Thiên Ân - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Hứa Bảo Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

27 Vi Tuấn Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Chu Linh Đan - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Chu Bảo Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Hoàng Tố Uyên - 1 - - 1 168.000 168.000

31 Hoàng Anh Tùng - 1 - - 1 168.000 168.000

32 Chu Kỳ Lân 1 - - - 1 240.000 240.000

33 Hứa Quang Vinh 1 - - - 1 240.000 240.000

34 Chu Triệu Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

35 Vi Anh Tú - 1 - - 1 168.000 168.000

36 Chu Thành Công - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Chu Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Chu Thị Mỹ Lệ - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Chu Đức Toàn - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Chu Duy Mẫn - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Chu Diệu Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Chu Đình Phong - 1 - - 1 168.000 168.000
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43 Hoàng Minh Khai - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Vi Thanh Hằng - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Phùng Hoàng Hải - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Vi Việt Thái - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Chu Thị Ngân Huệ - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Triệu Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Vi Thanh Tùng - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Vi Hoàng Phát - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Vi Hồng Hạnh - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Lý Thanh Thư - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Lý Mai Thùy - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Chu Hà My - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Lý Thanh Trúc - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Lý Thị Thu Hiền - 1 - - 1 168.000 168.000

57 Chu Kiến Văn - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Nông Nhật Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

59 Chu Duy Mạnh 1 - - - 1 240.000 240.000

60 Hoàng Thanh Tùng 1 - - - 1 240.000 240.000

61 Hoàng Bích Hồng 1 - - - 1 240.000 240.000

62 Vi Quốc Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

63 Lộc Hoa Hồng 1 - - - 1 240.000 240.000

64 Vi Ngọc Mai 1 - - - 1 240.000 240.000

65 Hoàng Duy Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

66 Triệu Bảo Khánh 1 - - - 1 240.000 240.000

67 Hoàng Nhật Tiến  1 - - - 1 240.000 240.000

68 Chu Tuệ Mẫn 1 - - - 1 240.000 240.000
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69 Lý Thị Quỳnh Trang 1 - - - 1 240.000 240.000

70 Chu Gia Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

71 Hứa Kim Hoa 1 - - - 1 240.000 240.000

72 Vi Hải Yến 1 - - - 1 240.000 240.000

73 Hoàng Mạnh Quân 1 - - - 1 240.000 240.000

74 Chu Phúc Lâm 1 - - - 1 240.000 240.000

75 Hoàng Đức Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

76 Lăng Bảo Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

77 La Đức Mạnh 1 - - - 1 240.000 240.000

78 Chu Thanh Tuyền 1 - - - 1 240.000 240.000

79 Hoàng Thị Bích Phương 1 - - - 1 240.000 240.000

80 Hoàng Thị Minh Hằng 1 - - - 1 240.000 240.000

81 Vi Thị Kim Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

82 Vi Xuân Đại 1 - - - 1 240.000 240.000

83 Hoàng Tiến Dũng 1 - - - 1 240.000 240.000

84 Chu Khánh An 1 - - - 1 240.000 240.000

85 Vi Hà Ngọc Quang 1 - - - 1 240.000 240.000

86 Vi Thanh Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

87 Vy Tấn Sang 1 - - - 1 240.000 240.000

88 Chu Đăng Quang 1 - - - 1 240.000 240.000

89 Hoàng Hải Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Hoàng Tiến Đạt 1 - - - 1 240.000 240.000

91 Chu Thị Ngọc Bích 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Hoàng Minh Khải 1 - - - 1 240.000 240.000

93 Hoàng Trọng Đại 1 - - - 1 240.000 240.000

94 Lý Thu Thủy 1 - - - 1 240.000 240.000
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95 Phùng Đức Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

96 Ngô Gia Hưng 1 - - - 1 240.000 240.000

97 Chu Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

98 Hoàng Anh Thư 1 - - - 1 240.000 240.000

99 Ngô Minh Long 1 - - - 1 240.000 240.000

100 Hoàng Phúc Thịnh 1 - - - 1 240.000 240.000

101 Chu Thị Bích Dịu 1 - - - 1 240.000 240.000

102 Hoàng Ngọc Như Ý - 1 - - 1 168.000 168.000

103 Chu Nhật Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

104 Chu Ngọc Quỳnh 1 - - - 1 240.000 240.000

105 Hoàng Thị Nhã Lan - 1 - - 1 168.000 168.000

106 Triệu Ngọc Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

107 Hoàng Đức Thành 1 - - - 1 240.000 240.000

108 Hoàng Minh Quyết 1 - - - 1 240.000 240.000

109 Lý Minh Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000

110 Chu Hải Nam - 1 - - 1 168.000 168.000

111 Chu Ngọc Bích - 1 - - 1 168.000 168.000

17 MN TRÀNG PHÁI 15 1 53 - - - - 15 1 53 10.128.000 10.128.000

1 Đàm Văn Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Triệu Minh Khôi - - 1 - 1 120.000 120.000

3 Hoàng Minh Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

4 Nguyễn Bảo An 1 - - - 1 240.000 240.000

5 Triệu Đức Huy - - 1 - 1 120.000 120.000

6 Hoàng Tâm Nương - - 1 - 1 120.000 120.000

7 Hoàng Thị Ngọc Diễm - - 1 - 1 120.000 120.000

8 Triệu Trúc Vy - - 1 - 1 120.000 120.000
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9 Triệu Khánh Băng - - 1 - 1 120.000 120.000

10 Triệu Linh Chi - - 1 - 1 120.000 120.000

11 Vy Minh Nhật - - 1 - 1 120.000 120.000

12 Trần Hoàng Hà My - - 1 - 1 120.000 120.000

13 Hoàng Thị Hà Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

14 Hoàng Minh Khôi - - 1 - 1 120.000 120.000

15 Trương Quốc Lập - - 1 - 1 120.000 120.000

16 Triệu Minh Phước - - 1 - 1 120.000 120.000

17 Triệu Quang Thanh - - 1 - 1 120.000 120.000

18 Triệu Quỳnh Trân - - 1 - 1 120.000 120.000

19 Nguyễn Trâm Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

20 Triệu Duy Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000

21 Lành Mai Hương - - 1 - 1 120.000 120.000

22 Vi Thiên Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000

23 Hoàng Thị Quỳnh Nhi - - 1 - 1 120.000 120.000

24 Hoàng Thị Ánh Hồng - - 1 - 1 120.000 120.000

25 Hoàng Phúc Khang - - 1 - 1 120.000 120.000

26 Triệu Phi Hùng - - 1 - 1 120.000 120.000

27 Triệu Việt Dũng - - 1 - 1 120.000 120.000

28 Triệu Tiến Thành - - 1 - 1 120.000 120.000

29 Hoàng Hải Nam - - 1 - 1 120.000 120.000

30 Hoàng Ngọc Gia Hân - - 1 - 1 120.000 120.000

31 Hoàng Thu Hằng 1 - - - 1 240.000 240.000

32 Triệu Ngọc Diệp - - 1 - 1 120.000 120.000

33 Hoàng Sơn Tùng - - 1 - 1 120.000 120.000

34 Nông Ngọc Trâm - 1 - - 1 168.000 168.000
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35 Hoàng Phương Linh - - 1 - 1 120.000 120.000

36 Lê Nhật Nguyên - - 1 - 1 120.000 120.000

37 Lành Duy Phúc - - 1 - 1 120.000 120.000

38 Triệu Minh Quang - - 1 - 1 120.000 120.000

39 Triệu Phúc Thọ 1 - - - 1 240.000 240.000

40 Hứa Việt Hưng - - 1 - 1 120.000 120.000

41 Hoàng Gia Hân - - 1 - 1 120.000 120.000

42 Triệu Đan Trường - - 1 - 1 120.000 120.000

43 Hoàng Bảo Phúc - - 1 - 1 120.000 120.000

44 Hoàng Duy Phúc - - 1 - 1 120.000 120.000

45 Triệu Thành Công - - 1 - 1 120.000 120.000

46 Triệu Như Tâm - - 1 - 1 120.000 120.000

47 Hoàng Vy Thanh Nhàn - - 1 - 1 120.000 120.000

48 Hoàng Minh Khang - - 1 - 1 120.000 120.000

49 Triệu Phúc Lộc  1 - - - 1 240.000 240.000

50 Triệu Quang Sơn  1 - - - 1 240.000 240.000

51 Đàm Hải Đăng - - 1 - 1 120.000 120.000

52 Triệu Thúy Kiều - - 1 - 1 120.000 120.000

53 Triệu Việt Hưng - - 1 - 1 120.000 120.000

54 Triệu Hoàng Anh - - 1 - 1 120.000 120.000

55 Triệu Bình Dương - - 1 - 1 120.000 120.000

56 Triệu Tiến Thành 1 - - - 1 240.000 240.000

57 Triệu Minh Sỹ 1 - - - 1 240.000 240.000

58 Triệu Tuấn Thịnh - - 1 - 1 120.000 120.000

59 Lộc Thanh Trà - - 1 - 1 120.000 120.000

60 Hoàng An Phúc - - 1 - 1 120.000 120.000
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61 Triệu Tuấn Minh - - 1 - 1 120.000 120.000

62 Hoàng Nhật Vinh - - 1 - 1 120.000 120.000

63 Hoàng Phương Loan 1 - - - 1 240.000 240.000

64 Triệu Thu Phương 1 - - - 1 240.000 240.000

65 Hoàng Thùy Oanh - - 1 - 1 120.000 120.000

66 Hoàng Thái Học - - 1 - 1 120.000 120.000

67 Hoàng Thiên Long - - 1 - 1 120.000 120.000

68 Hoàng Ngọc Hà - - 1 - 1 120.000 120.000

69 Hoàng Anh Thơ - - 1 - 1 120.000 120.000

18 MN TÚ XUYẾN 34 22 28 - - - - 34 22 28 15.120.000 15.120.000

1 Nông Ngọc Ánh 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Triệu Thanh Chà - - 1 - 1 120.000 120.000

3 Hoàng Thu Giang - - 1 - 1 120.000 120.000

4 Chu Bảo Lâm - 1 - - 1 168.000 168.000

5 Trần Bảo Ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Hoàng Việt Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

7 La Văn Trường 1 - - - 1 240.000 240.000

8 Triệu Linh Trúc - - 1 - 1 120.000 120.000

9 La Nhã Uyên - - 1 - 1 120.000 120.000

10 La Văn Vượng - - 1 - 1 120.000 120.000

11 Hoàng Nhật Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Hoàng Gia Mỹ Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

13 Nông Thiên Ân - - 1 - 1 120.000 120.000

14 Hoàng Thùy Dương - - 1 - 1 120.000 120.000

15 Hoàng Thu Hoài - - 1 - 1 120.000 120.000

16 Nông Phúc Khang - - 1 - 1 120.000 120.000
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17 Triệu Tùng Lâm - - 1 - 1 120.000 120.000

18 Hoàng Nhật Lệ - - 1 - 1 120.000 120.000

19 Nông Thùy Nhung - - 1 - 1 120.000 120.000

20 Nông Thảo Tiên - - 1 - 1 120.000 120.000

21 La Thu Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

22 Hoàng Tiến Đạt - - 1 - 1 120.000 120.000

23 Nguyễn Triệu Vy - - 1 - 1 120.000 120.000

24 Nguyễn Quỳnh Anh - - 1 - 1 120.000 120.000

25 Triệu Thanh Phong - - 1 - 1 120.000 120.000

26 Lý Ngọc Quyên - - 1 - 1 120.000 120.000

27 La Thu Trang 1 - - - 1 240.000 240.000

28 Triệu Thế Dân - - 1 - 1 120.000 120.000

29 Chu Thị Thu Hoài 1 - - - 1 240.000 240.000

30 Chu Minh Qúy 1 - - - 1 240.000 240.000

31 Đàm Minh Sơn 1 - - - 1 240.000 240.000

32 Nông Hoài Thiên 1 - - - 1 240.000 240.000

33  Chu Minh Bảo - - 1 - 1 120.000 120.000

34  Chu Yến Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

35  Nông Văn Khải - - 1 - 1 120.000 120.000

36  Triệu Minh Nhật - - 1 - 1 120.000 120.000

37  Lương Thanh Huyền - - 1 - 1 120.000 120.000

38  Nông Ngọc Mai - - 1 - 1 120.000 120.000

39  Triệu Minh Phong 1 - - - 1 240.000 240.000

40  Hoàng Tú Phương - - 1 - 1 120.000 120.000

41  Nông Minh Quân - - 1 - 1 120.000 120.000

42  Nông T. Ngọc Sinh - - 1 - 1 120.000 120.000
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43  Nông Thanh Trà - - 1 - 1 120.000 120.000

44  Nông Ngọc Vững 1 - - - 1 240.000 240.000

45 Hoàng Gia Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

46 Hoàng Minh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Hoàng Duy Mạnh - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Hoàng T. Ngọc Điệp - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Hoàng Bích Lam - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Nông Mạng Tùng - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Nông Thị Kim Vân - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Nông Xuân Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Đàm Khôi Nguyên - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Đàm Thành Đạt - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Lý Kim Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Long Tiến Đạt - 1 - - 1 168.000 168.000

57 Đàm Văn Quyết - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Nông Thu Trang - 1 - - 1 168.000 168.000

59 Lý Thị Tú Uyên - 1 - - 1 168.000 168.000

60 Nông Việt Tư - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Nông Thị Nhất 1 - - - 1 240.000 240.000

62 Nông Trọng Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Nông Hữu Truyền - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Lý Thị Như Ngọc - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Hoàng Kim Xuyến - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Đàm Thành Văn 1 - - - 1 240.000 240.000

67 Long Thị Bảo Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

68 Hoàng Thị Mơ 1 - - - 1 240.000 240.000
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69 Hoàng Khánh Long 1 - - - 1 240.000 240.000

70 Hoàng Thu Nguyệt 1 - - - 1 240.000 240.000

71 Lý Kim Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

72 Hoàng Thị Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

73 Nông Thị Diệu Như 1 - - - 1 240.000 240.000

74 Đàm Minh Lực 1 - - - 1 240.000 240.000

75 Nông Thị Thủy Tiên 1 - - - 1 240.000 240.000

76 Hoàng Hải Toán 1 - - - 1 240.000 240.000

77 Nông Bích Hữu 1 - - - 1 240.000 240.000

78 Nông Thanh Huệ 1 - - - 1 240.000 240.000

79 Nông Thị Thùy Chi 1 - - - 1 240.000 240.000

80 Nông Ngọc Hân 1 - - - 1 240.000 240.000

81 Nông Kim Cúc 1 - - - 1 240.000 240.000

82 Nông Thị Thanh Huyền 1 - - - 1 240.000 240.000

83 Hoàng Thành Nam 1 1 144.000 144.000 CĐ t3/2024

84 Đàm Thị Bích Đào 1 - - - 1 240.000 240.000

19 MN YÊN PHÚC 20 50 50 - - - - 20 50 50 19.200.000 19.200.000

1 Nông Anh Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000

2 Nông Chí Thiện 1 - - - 1 240.000 240.000

3 Phùng Quốc Đoàn 1 - - - 1 240.000 240.000

4 Hoàng Bảo An 1 - - - 1 240.000 240.000

5 Hoàng Bảo Ngọc 1 - - - 1 240.000 240.000

6 Nông Nhật Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

7 La Văn Hoan 1 - - - 1 240.000 240.000

8 La Ngọc Minh 1 - - - 1 240.000 240.000

9 Lương Thị Phương 1 - - - 1 240.000 240.000
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10 Nông Thảo Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

11 Lý Hà Uyên 1 - - - 1 240.000 240.000

12 Lăng Lệ Quyên 1 - - - 1 240.000 240.000

13 Hoàng Ngọc Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

14 Mạc Thị Phượng 1 - - - 1 240.000 240.000

15 Phùng Quý Trọng 1 - - - 1 240.000 240.000

16 Nông Yến Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

17 Linh Ngọc Ánh 1 - - - 1 240.000 240.000

18 Phùng Thế Việt 1 - - - 1 240.000 240.000

19 Triệu Vân Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

20 Hoàng Đức Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

21 Liễu Nhật Tân - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Hoàng Thế Dương - 1 - - 1 168.000 168.000

23 La Duy Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Hoàng Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

25 Hoàng Anh Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Hoàng Kim Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

27 La Quốc Việt - 1 - - 1 168.000 168.000

28 La Bảo An - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Lô Gia Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Mạc Thị Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

31 La Thị Ngọc Diễm - 1 - - 1 168.000 168.000

32 La Ngọc Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

33 La Bảo Khanh - 1 - - 1 168.000 168.000

34 Hoàng Thị Mai Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Hoàng Thu Mai - 1 - - 1 168.000 168.000
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36 Hoàng Ngọc Nhi - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Mạc Hải Nam - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Triệu Đức Tâm - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Hoàng Thanh Trúc - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Linh Quốc Việt - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Lô Minh Tuấn - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Triệu Gia Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

43 La Thu Huệ - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Nông Huy Hoàng - 1 - - 1 168.000 168.000

45 Nông Thị Ánh Nguyệt - 1 - - 1 168.000 168.000

46 Phùng Phương Uyên - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Phùng Khánh Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Phùng Thanh Thuý - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Phùng Minh Trung - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Lưu An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

51 La Thế Đình - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Hoàng Thanh TÙng - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Mạc Quang Trường - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Hoàng Lê Hà My - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Mạc Tùng Lâm - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Triệu Lan Hương - 1 - - 1 168.000 168.000

57 Vi Gia Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Vi Đức Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

59 Tô Nhật Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

60 La Đình Phong - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Hoàng Tường Vy - 1 - - 1 168.000 168.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



62 Hoàng Đức Thịnh - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Lý Hoàng Khánh An - 1 - - 1 168.000 168.000

64 Hoàng Hải Đăng - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Vi Thị Ngọc Diệp - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Phùng Mạnh Khải - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Ma Hoàng Ngọc Mai - 1 - - 1 168.000 168.000

68 Vi Hữu Phúc - 1 - - 1 168.000 168.000

69 Hoàng Phương Thuỳ - 1 - - 1 168.000 168.000

70 Mạc Minh Vũ - 1 - - 1 168.000 168.000

71 Nông Hữu Đạt - - 1 - 1 120.000 120.000

72 Hoàng Thảo Trang - - 1 - 1 120.000 120.000

73 Nguyễn Hạ Vy - - 1 - 1 120.000 120.000

74 Triệu Quang Việt - - 1 - 1 120.000 120.000

75 Hoàng Minh Quang - - 1 - 1 120.000 120.000

76 Đặng Minh Khôi - - 1 - 1 120.000 120.000

77 Triệu Minh Khang - - 1 - 1 120.000 120.000

78 Trần Minh Quân - - 1 - 1 120.000 120.000

79 Lya Anh Tuấn - - 1 - 1 120.000 120.000

80 Linh Nguyệt Ánh - - 1 - 1 120.000 120.000

81 Linh Hà Đức Duy - - 1 - 1 120.000 120.000

82 Đặng Hồng Đăng - - 1 - 1 120.000 120.000

83 Hà Đức Phong - - 1 - 1 120.000 120.000

84 Lăng nHật Thành - - 1 - 1 120.000 120.000

85 Triệu Minh Hải - - 1 - 1 120.000 120.000

86 Nông Quang Hiếu - - 1 - 1 120.000 120.000

87 Hoàng Khánh Hồng - - 1 - 1 120.000 120.000
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88 Triệu Hồng Loan - - 1 - 1 120.000 120.000

89 Triệu Hoàng Phi - - 1 - 1 120.000 120.000

90 Vy Tuấn Kiệt - - 1 - 1 120.000 120.000

91 Linh Nguyễn Kim Ngân - - 1 - 1 120.000 120.000

92 Lăng Minh Hiếu - - 1 - 1 120.000 120.000

93 Linh Quỳnh Chi - - 1 - 1 120.000 120.000

94 Linh Anh Quân - - 1 - 1 120.000 120.000

95 La Trường Phúc - - 1 - 1 120.000 120.000

96 Vi Hoàng Thiên Ân - - 1 - 1 120.000 120.000

97 Nguyễn Tấn Đạt - - 1 - 1 120.000 120.000

98 Phùng Tiến Nhật - - 1 - 1 120.000 120.000

99 Phùng Nhã Phương - - 1 - 1 120.000 120.000

100 Đàm Danh Tùng - - 1 - 1 120.000 120.000

101 Linh Nhật Tuệ - - 1 - 1 120.000 120.000

102 Linh Thu Hằng - - 1 - 1 120.000 120.000

103 Linh Tùng Dương - - 1 - 1 120.000 120.000

104 Lưu Xuân Hữu - - 1 - 1 120.000 120.000

105 Phùng Thanh Bẩy - - 1 - 1 120.000 120.000

106 Nông Thanh Xuân - - 1 - 1 120.000 120.000

107 Hà Bảo An - - 1 - 1 120.000 120.000

108 Hoàng Tố Uyên - - 1 - 1 120.000 120.000

109 Hoàng Trung Nghĩa - - 1 - 1 120.000 120.000

110 Chu Minh Đức - - 1 - 1 120.000 120.000

111 Hoàng Đức Duy - - 1 - 1 120.000 120.000

112 Triệu Gia Hân - - 1 - 1 120.000 120.000

113 Hà Bảo Ngọc - - 1 - 1 120.000 120.000
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114 Hoàng Đức Thắng - - 1 - 1 120.000 120.000

115 Phùng Quang Khải - - 1 - 1 120.000 120.000

116 Triệu Bảo Châm - - 1 - 1 120.000 120.000

117 Linh Quang Hải - - 1 - 1 120.000 120.000

118 Triệu Mai Phương - - 1 - 1 120.000 120.000

119 Linh Hữu Tài - - 1 - 1 120.000 120.000

120 Linh Thanh Tùng - - 1 - 1 120.000 120.000

20 MN 1 AN SƠN 88 95 - - - - - 88 95 - 37.080.000 37.080.000

1 Hoàng Minh Chiến - 1 - - 1 168.000 168.000

2 Triệu Khánh Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

3 Hoàng Kim Dung 1 - - - 1 240.000 240.000

4 Phùng Quang Hải - 1 - - 1 168.000 168.000

5 Triệu Việt Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

6 Triệu Gia Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

7 Phùng Gia Hưng - 1 - - 1 168.000 168.000

8 Hoàng Triệu Mai Hương - 1 - - 1 168.000 168.000

9 Hoàng Minh Khang - 1 - - 1 168.000 168.000

10 Triệu Khánh Ly - 1 - - 1 168.000 168.000

11 Hoàng Đức Mạnh - 1 - - 1 168.000 168.000

12 Triệu An Nhiên - 1 - - 1 168.000 168.000

13 Đổng Thúy Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

14 Đỗ Thiện Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

15 Phùng Thủy Tiên 1 - - - 1 240.000 240.000

16 Phùng Minh Thái - 1 - - 1 168.000 168.000

17 Hoàng Bảo Thiên - 1 - - 1 168.000 168.000

18 Triệu Quốc Việt A - 1 - - 1 168.000 168.000
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19 Triệu Quốc Việt B - 1 - - 1 168.000 168.000

20 Hoàng Hải Yến - 1 - - 1 168.000 168.000

21 Hoàng Minh Hoài - 1 - - 1 168.000 168.000

22 Triệu Anh Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

23 Triệu Đăng Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

24 Triệu Hữu Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

25  Lành Khánh Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

26 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 1 - - - 1 240.000 240.000

27  Ngọc Đức Giang - 1 - - 1 168.000 168.000

28 Lành Phương Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

29 Nguyễn Diệu Linh - 1 - - 1 168.000 168.000

30 Lành Thị Hồng Liên 1 - - - 1 240.000 240.000

31 Triệu Huyền My - 1 - - 1 168.000 168.000

32 Lý Khánh Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

33 Lô Bảo Ngọc - 1 - - 1 168.000 168.000

34 Hoàng Gia Phú - 1 - - 1 168.000 168.000

35 Lành Nhã Phương - 1 - - 1 168.000 168.000

36 Hoàng Minh Thuận - 1 - - 1 168.000 168.000

37 Quàng Ngọc Tân - 1 - - 1 168.000 168.000

38 Hứa Minh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

39 Hoàng Hà Bảo An - 1 - - 1 168.000 168.000

40 Triệu Trường An - 1 - - 1 168.000 168.000

41 Hoàng Mạnh Bảo - 1 - - 1 168.000 168.000

42 Nguyễn Thanh Nhẫn 1 - - - 1 240.000 240.000

43 Hoàng Thị Thùy Dung - 1 - - 1 168.000 168.000

44 Hoàng An Nguyên - 1 - - 1 168.000 168.000
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45 Hoàng Phương Thanh 1 - - - 1 240.000 240.000

46 Lèo Bảo Trân - 1 - - 1 168.000 168.000

47 Hoàng Minh Toàn - 1 - - 1 168.000 168.000

48 Lành Mạnh Trí - 1 - - 1 168.000 168.000

49 Triệu Minh Đức - 1 - - 1 168.000 168.000

50 Hoàng Bảo Trâm - 1 - - 1 168.000 168.000

51 Hoàng Khánh Huyền - 1 - - 1 168.000 168.000

52 Hoàng Cẩm Tiên - 1 - - 1 168.000 168.000

53 Lục Phi Trường - 1 - - 1 168.000 168.000

54 Triệu Gia Huy - 1 - - 1 168.000 168.000

55 Hoàng Anh Tuấn - 1 - - 1 168.000 168.000

56 Hà Thanh Trúc - 1 - - 1 168.000 168.000

57 Nguyễn Kim Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

58 Hoàng Lan Chi - 1 - - 1 168.000 168.000

59 Nguyễn Nhật Duy - 1 - - 1 168.000 168.000

60 Vy Thị Ánh Tuyết - 1 - - 1 168.000 168.000

61 Trần Thanh Thủy - 1 - - 1 168.000 168.000

62 Nguyễn Phú Trọng - 1 - - 1 168.000 168.000

63 Lý Phúc Thịnh 1 - - - 1 240.000 240.000

64 Hoàng Anh Tú - 1 - - 1 168.000 168.000

65 Triệu Hải Đăng - 1 - - 1 168.000 168.000

66 Lê Quốc Việt - 1 - - 1 168.000 168.000

67 Nguyễn Thị Kim Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

68 Nguyễn Thị Thanh Trà - 1 - - 1 168.000 168.000

69 Âu Minh Tùng - 1 - - 1 168.000 168.000

70 Nguyễn Quốc Duy - 1 - - 1 168.000 168.000
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71 Triệu Thị Quỳnh Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

72 Lý Thanh Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

73 Hoàng Tuyết Ngân - 1 - - 1 168.000 168.000

74 Vi Thị Bích Duyên - 1 - - 1 168.000 168.000

75 Phùng Hoàng Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000

76 Triệu Tiến Đạt - 1 - - 1 168.000 168.000

77 Hoàng Gia Hân - 1 - - 1 168.000 168.000

78 Đổng Huy Hoàng - 1 - - 1 168.000 168.000

79 Phùng Anh Khoa - 1 - - 1 168.000 168.000

80 Phùng Anh Khôi - 1 - - 1 168.000 168.000

81 Triệu Tuấn Kiệt - 1 - - 1 168.000 168.000

82 Triệu Hoàng Liễu - 1 - - 1 168.000 168.000

83 Hứa Duy Long 1 - - - 1 240.000 240.000

84 Phùng Tiến Lộc  - 1 - - 1 168.000 168.000

85 Lục Khánh Ly - 1 - - 1 168.000 168.000

86 Lành Hải Nam - 1 - - 1 168.000 168.000

87 Hoàng Thị Hồng Ngọc - 1 - - 1 168.000 168.000

88 Vi Khôi Nguyên - 1 - - 1 168.000 168.000

89 Phùng Minh Nhật 1 - - - 1 240.000 240.000

90 Đổng Thùy Phương - 1 - - 1 168.000 168.000

91 Hoàng Tú Quyên 1 - - - 1 240.000 240.000

92 Triệu Nhật Tân - 1 - - 1 168.000 168.000

93 Hoàng Việt Thái - 1 - - 1 168.000 168.000

94 Lục Ngọc Trinh - 1 - - 1 168.000 168.000

95 Triệu Anh Vũ - 1 - - 1 168.000 168.000

96 Triệu Lê Quốc Việt 1 - - - 1 240.000 240.000
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97 Trần Duy Anh - 1 - - 1 168.000 168.000

98 Lương Tùng Anh  - 1 - - 1 168.000 168.000

99 Hà Kim Oanh - 1 - - 1 168.000 168.000

100 Triệu Thanh Bình  - 1 - - 1 168.000 168.000

101 Phương Hồng Hà  - 1 - - 1 168.000 168.000

102 Hoàng Gia Khánh  - 1 - - 1 168.000 168.000

103 Lành Gia Lâm  1 - - - 1 240.000 240.000

104 Triệu Thành Long  - 1 - - 1 168.000 168.000

105 Triệu Gia Linh  1 - - - 1 240.000 240.000

106 Nông Thị Thanh Mến - 1 - - 1 168.000 168.000

107 Nguyễn Trà My  - 1 - - 1 168.000 168.000

108 Hoàng Bảo Ngọc  - 1 - - 1 168.000 168.000

109 Triệu Quốc Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

110 Phương Trung Nghĩa - 1 - - 1 168.000 168.000

111 Nguyễn Trúc Quỳnh - 1 - - 1 168.000 168.000

112 Triệu Quỳnh Thư  - 1 - - 1 168.000 168.000

113 Triệu Thị Thanh Trúc  - 1 - - 1 168.000 168.000

114 Phương Quỳnh Trâm - 1 - - 1 168.000 168.000

115 Triệu Bình An 1 - - - 1 240.000 240.000

116 Phùng Bình An 1 - - - 1 240.000 240.000

117 Hoàng Quốc Bảo 1 - - - 1 240.000 240.000

118 Lục Hoàng Bảo Châu 1 - - - 1 240.000 240.000

119 Triệu Quỳnh Chi 1 - - - 1 240.000 240.000

120 Triệu Ngọc Diệp 1 - - - 1 240.000 240.000

121 Hoàng Anh Đức  1 - - - 1 240.000 240.000

122 Hứa Thành Đô 1 - - - 1 240.000 240.000
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123 Hoàng Thị Thanh Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

124 Lục Hoàng Hải 1 - - - 1 240.000 240.000

125 Triệu Quốc Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

126 Triệu Việt Huy 1 - - - 1 240.000 240.000

127 Hoàng Minh Hiếu 1 - - - 1 240.000 240.000

128 Phùng Kim Huệ 1 - - - 1 240.000 240.000

129 Đổng Thị Mỹ Hoa 1 - - - 1 240.000 240.000

130 Lục Minh Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

131 Triệu Minh Khang 1 - - - 1 240.000 240.000

132 Lục Tuấn Kiệt 1 - - - 1 240.000 240.000

133 Hoàng Văn Lộc 1 - - - 1 240.000 240.000

134 Triệu Thị Hoàng Lan 1 - - - 1 240.000 240.000

135 Hoàng Mai Lan 1 - - - 1 240.000 240.000

136 Phùng Trung Nghĩa 1 - - - 1 240.000 240.000

137 Phùng Kim Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

138 Hoàng Ngọc Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

139 Hoàng Đức Toàn 1 - - - 1 240.000 240.000

140 Đỗ Nhật Tuấn 1 - - - 1 240.000 240.000

141 Phùng Minh Thức 1 - - - 1 240.000 240.000

142 Triệu Lâm Mạnh Tường 1 - - - 1 240.000 240.000

143 Nông Thu Thùy  1 - - - 1 240.000 240.000

144 Triệu Quang Vinh 1 - - - 1 240.000 240.000

145 Triệu Hải Đăng 1 - - - 1 240.000 240.000

146 Triệu Khánh Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

147 Triệu Thị Khánh Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

148 Triệu Thị Thảo Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000
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149 Lộc Quang Sáng 1 - - - 1 240.000 240.000

150 Lục Tuệ Nhi 1 - - - 1 240.000 240.000

151 Lục Thúy Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

152 Triệu Bảo Châm 1 - - - 1 240.000 240.000

153 Hoàng Bảo An 1 - - - 1 240.000 240.000

154 Nguyễn Thị Lan Anh 1 - - - 1 240.000 240.000

155 Nguyễn Lan Chi 1 - - - 1 240.000 240.000

156 Triệu Minh Duy 1 - - - 1 240.000 240.000

157 Nguyễn Minh Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

158 Vi Thị Ngọc Hà 1 - - - 1 240.000 240.000

159 Hà Mạnh Hải 1 - - - 1 240.000 240.000

160 Chu Thanh Hùng 1 - - - 1 240.000 240.000

161 Triệu Thu Hường 1 - - - 1 240.000 240.000

162 Hoàng Duy Khôi 1 - - - 1 240.000 240.000

163 Lô Tuyết Lan 1 - - - 1 240.000 240.000

164 Lành Khánh Ly 1 - - - 1 240.000 240.000

165 Hoàng Phương Ly 1 - - - 1 240.000 240.000

166 Nguyễn Hoàng Luận 1 - - - 1 240.000 240.000

167 Hoàng Diệu Linh 1 - - - 1 240.000 240.000

168 Nguyễn Hà My 1 - - - 1 240.000 240.000

169 Lô Bảo Nam 1 - - - 1 240.000 240.000

170 Hoàng Quỳnh Như 1 - - - 1 240.000 240.000

171 Lành Khánh Ngân 1 - - - 1 240.000 240.000

172 Lý Trọng Nghĩa 1 - - - 1 240.000 240.000

173 Nguyễn Đình Phong 1 - - - 1 240.000 240.000

174 Nguyễn Gia Phong 1 - - - 1 240.000 240.000
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175 Chu Thanh Phong 1 - - - 1 240.000 240.000

176 Hoàng Văn Phúc 1 - - - 1 240.000 240.000

177 Hoàng Mai Phương 1 - - - 1 240.000 240.000

178 Nông Hạo Thiên 1 - - - 1 240.000 240.000

179 Nguyễn Thanh Trà 1 - - - 1 240.000 240.000

180 Triệu Khánh Trâm 1 - - - 1 240.000 240.000

181 Lành Thị Thanh Trúc 1 - - - 1 240.000 240.000

182 Nguyễn Hà Vy 1 - - - 1 240.000 240.000

183 Sầm Thị Yến Vy 1 - - - 1 240.000 240.000
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